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Bảng 3.3. Diễn biến lượng mưa trung bình tháng qua các năm (mm/tháng) ................ 19 
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Bảng 4.7. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải các phương tiện giao thông .......... 39 

Bảng 4.8. Hệ số phát thải bụi kim loại .......................................................................... 40 

Bảng 4.9. Các thiết bị hệ thống thu hồi bụi ................................................................... 41 
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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư  

- Tên chủ dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HỒNG 

DƯƠNG 

- Địa chỉ văn phòng: Số 3 Lô C, CCN Quang Trung, Phường Hiệp Thành, Quận 12, 

TP.HCM 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Phan Đình Toàn 

- Chức vụ: Giám đốc  Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ đăng ký thường trú: 22/4 Đường 26/3, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

- Nơi ở hiện tại: 22/4 Đường 26/3, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

- Điện thoại: 08 38 940 468;  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301455561 chứng nhận lần đầu ngày 

04/08/1993, thay đổi lần thứ 8 ngày 27/08/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM 

cấp cho dự án đầu tư 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 4112013000 chứng nhận lần đầu 

ngày 01/09/2003, thay đổi lần thứ 1 ngày 10/06/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP.HCM cấp cho chi nhánh dự án đầu tư 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất kết cấu thép từ 

800 tấn sản phẩm/năm lên 12.000 tấn sản phẩm/năm 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Số 3 Lô C, CCN Quang Trung, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, TP.HCM 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301455561 chứng nhận 

lần đầu ngày 04/08/1993, thay đổi lần thứ 8 ngày 27/08/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP.HCM cấp cho dự án đầu tư, ngành nghề hoạt động của dự án “Sản xuất kết cấu 

thép” thuộc nhóm ngành “Công nghiệp” với tổng mức vốn đầu tư dự án là 

30.000.000.000 đồng (thuộc dự án nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công). Vì vậy theo quy định tại phụ lục V Nghị định 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy 

định chi tiết một số điều của Luật BVMT, dự án thuộc nhóm III. 

- Các giấy phép môi trường thành phần:  

+ Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Xưởng Cơ Khí Hồng 
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Dương số 52/HXN-UBND-TNMT ngày 08 tháng 01 năm 2015 do Ủy ban Nhân dân 

Quận 12 cấp 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 79.005175T do Sở Tài 

nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 26/11/2014 

- Hiện trạng của dự án: 

Từ năm 2015 đến nay, nhà máy vẫn đang hoạt động với công suất 800 tấn sản phẩm/năm 

theo Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Xưởng Cơ Khí Hồng 

Dương số 52/HXN-UBND-TNMT ngày 08 tháng 01 năm 2015 do Ủy ban Nhân dân 

Quận 12 cấp.  

Đến nay, vì nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô sản xuất, Công ty TNHH Thương 

mại – Dịch vụ Hồng Dương tiến hành mở rộng, nâng công suất sản phẩm với quy mô 

12.000 tấn sản phẩm/năm. Hiện nay nhà máy đang hoạt động với công suất 800 tấn sản 

phẩm/năm và đã tiến hành xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị để đáp ứng công suất 

12.000 tấn sản phẩm/năm. Sau khi được Uỷ Ban Nhân Dân Quận 12 cấp Giấy phép môi 

trường thì nhà máy sẽ tiến hành hoạt động theo công suất đã xin phép mở rộng. 

- Dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ Ban Nhân Dân Quận 12 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Bảng 1.1. Công suất của dự án đầu tư 

STT Sản phẩm 

Theo quyết định phê duyệt  

Đề Án BVMT 

Sau khi nâng công suất,  

mở rộng 

Tấn sản phẩm/năm Tấn sản phẩm/năm 

1 Kết cấu thép 800 12.000 

Tổng 800 12.000 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất 

của dự án đầu tư 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất kết cấu thép 

Quy trình sản xuất các sản phẩm kết cấu thép tại nhà máy được các kỹ sư kiểm soát 

trong tất cả các khâu: 

- Sắt, thép nguyên liệu: 

Tất cả các chứng chỉ vật liệu hoặc báo cáo kiểm tra vật liệu phải được xem xét và đảm 

bảo tuân thủ tất cả các thông số yêu cầu theo mã, tiêu chuẩn và quy định. Mác thép cho 

khung kết cấu: SS400/ASTM A36/GB Q235 hoặc tương đương và ống thép để sản xuất 

lan can được quy định theo bản vẽ tiêu chuẩn của lan can.  

- Cắt: 

Sau khâu chuẩn bị nguyên liệu sẽ chuyển qua công đoạn cắt theo hình dạng và kích 

thước bản vẽ đã được thiết kế (theo đơn đặt hàng của khách hàng). Dựa trên thông tin 

thu được từ bộ phận sản xuất, bản vẽ sẽ được triển khai cho công nhân để cắt vật liệu 

theo kích thước bằng thủ công hoặc máy cắt tự động (máy cắt laser, CNC) 

- Chuẩn cạnh lắp và lắp ráp 

Hoạt động này phải được giám sát và kiểm soát để giảm thiểu bề mặt lỗi. Mài chỉnh lại 

có thể được sử dụng để đảm bảo chuẩn bị cạnh mượt mà. Kiểm soát cắt khí đúng cách 

Sắt, thép nguyên liệu 

Cắt (Laser, Plasma…) Bụi, sắt, thép vụn, tiếng ồn, 

nhiệt dư, đá cắt 

Chuẩn cạnh lắp và  

lắp ráp Bụi, sắt, thép vụn, tiếng ồn 

Hàn  Nhiệt dư, khí hàn 

Nắn  Tiếng ồn 

Sơn  Bụi sơn, hơi dung môi 

Đóng gói và vận chuyển 

Điện cực hàn, dây hàn 

và khí bảo vệ hàn 

Sơn + dung môi 

pha sơn   

Làm sạch bề mặt  

(phun bi) 
Bụi kim loại 
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là quan trọng để giảm thiểu công việc mài trên bề mặt nối.  

Tất cả các bề mặt chuẩn bị cạnh và khu vực lân cận phải được làm sạch hoàn toàn, không 

có dầu, bụi, cặn, mảnh hàn và bất kỳ chất ngoại lai nào có thể gây hại đến hợp kim hàn 

hoặc vật liệu cơ bản. 

Cánh và bụng của kết cấu có thể được nối ghép, nhưng không được phép có nhiều hơn 

hai nối ghép trong một thành phần. Nối ghép KHÔNG được phép trong khoảng cách ít 

hơn 600mm so với đầu thành phần. Nối ghép KHÔNG được phép trong các phần bát 

liên kết, thanh tăng cường. 

- Hàn: 

Các cấu kiện sản phẩm thép được hàn bền thông qua máy hàn bằng các vật liệu hàn như 

điện cực hàn, dây hàn và khí bảo vệ hàn (argon, O2, CO2). Để đảm bảo đường hàn đúng 

kỹ thuật và có chất lượng tốt nhất, đường hàn được kiểm tra bề mặt, chất lượng đường 

hàn, điều kiện hàn phải tuân thủ theo quy định trong thông số kỹ thuật quy trình hàn 

(WPS) loại thép, hình dạng đang được hàn, vị trí vật liệu hàn. Tất cả các công việc hàn 

phải được thực hiện bởi các thợ hàn có chứng chỉ và đạt tiêu chuẩn. Kiểm tra hàn phải 

được thực hiện theo tiêu chuẩn AWS D1.1 - 2015. 

- Nắn: 

Nhiệt độ cao của quá trình hàn sẽ làm cho các cấu kiện sản phẩm thép có thể bị cong 

vênh. Để đảm bảo các cấu kiện có độ chính xác khi lắp dựng, các cấu kiện phải được 

cân chỉnh, nắn thẳng và kiểm tra kỹ trước khi chuyển sang bước tiếp theo 

- Làm sạch bề mặt (phun bi): 

Phương pháp làm sạch bề mặt sử dụng là phương pháp phun hạt mài bằng hệ thống phun 

bi dạng ly tâm. Hạt mài sử dụng là các loại bi công nghiệp. 

Nguyên lý của phương pháp phun bi làm sạch bề mặt: 

Máy phun bi có chức năng gia công loại bỏ bề mặt kim loại những thành phần không 

cần thiết như gỉ sắt, bám dính,… tạo độ nhám bề mặt và hình dạng hình học cần thiết 

của lớp bề mặt kim loại chi tiết để lớp sơn phủ có khả năng bám dính chắc chắn làm 

tặng độ kết dính cũng như tuổi thọ của lớp sơn phủ. Đồng thời độ cứng bề mặt dầm cũng 

được tăng cường. Toàn bộ lượng bi thép sẽ được tuần hoàn bằng hệ thống vít tải và gầu 

tải tự động. Lượng bụi phát sinh được thu gom và ký hợp đồng xử lý với đơn vị có chức 

năng. Toàn bộ quá trình làm sạch bề mặt được thực hiện hoàn toàn khép kín. Khung 

sườn hoặc các bộ phận kết cấu sau khi xử lý bề mặt sẽ chuyển qua bộ phận phun sơn.  
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- Sơn: 

Quy trình sơn phủ bảo vệ sản phẩm đã được làm sạch bề mặt như sau: 

- Sản phẩm đã làm sạch bề mặt theo tiêu chuẩn được chuyển qua buồng sơn. 

- Chuẩn bị sơn theo thiết kế: 

+ Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật và chủng loại sơn cần thiết. 

+ Pha sơn theo yêu cầu. 

+ Kiểm tra máy phun sơn và trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ kèm theo, cũng như 

kiểm tra lại toàn bộ các điều kiện trước khi tiến hành sơn sản phẩm. 

+ Thợ sơn tiến hành sơn sản phẩm và để khô tự nhiên. 

- Đóng gói và vận chuyển: 

Sau đó sản phẩm hoàn thiện được tập kết tại kho thành phẩm và kiểm tra dán tem theo 

số hiệu cấu kiện sản phẩm trong bản vẽ thiết kế. Được kiểm tra lại số lượng, kích thước 

bởi các kỹ sư của nhà máy trước khi vận chuyển cho nhu cầu khách hàng. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Bảng 1.2. Sản phẩm của dự án đầu tư 

STT Sản phẩm 

Theo quyết định phê duyệt  

Đề Án BVMT 

Sau khi nâng công suất,  

mở rộng 

Tấn sản phẩm/năm Tấn sản phẩm/năm 

1 Kết cấu thép 800 12.000 

Tổng 800 12.000 

Hình 1.2. Sản phẩm của dự án 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

Hiện trạng dự án đã hoàn thiện các công tác xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc 

thiết bị. Do đó, nội dung báo cáo sẽ không trình bày nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 

phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước trong giai đoạn xây 

dựng và lắp đặt máy móc thiết bị. 
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1.4.1. Nhu cầu nguyên phụ liệu của dự án trong giai đoạn hoạt động 

Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên phụ liệu, hóa chất của dự án sau khi nâng công suất, mở rộng 

STT Nguyên, Nhiên liệu Đơn vị Khối lượng 

A Nguyên liệu chính 

1 Sắt, thép các loại tấn/năm 12.800 

2 Inox tấn/năm 34 

B Hóa chất, vật liệu phụ 

1 Sơn (sơn Jotun) lít/năm 180.000 

2 Dung môi pha sơn (Tusubasa) tấn/năm 20 

3 Que hàn  tấn/năm 20 

4 Hạt thép xử lý bề mặt  tấn/năm 50 

5 Đá cắt, đá mài Cái/năm 1.000 

6 Khí Argon Chai 10 

7 Khí CO2 Chai 5.000 

8 Khí O2 Chai 5.000 
 

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hồng Dương, 2024) 

Ghi chú: Nguyên vật liệu, hóa chất cần thiết cho hoạt động sản xuất của Nhà máy sẽ 

được mua trong nước hoặc nhập khẩu với giá cả và chất lượng hợp lý. Toàn bộ các 

nguyên vật liệu, hóa chất được đóng trong bao kiện, thùng kín và vận chuyển bằng các 

xe tải chuyên dụng. Đối với hóa chất, khi vận chuyển về tới nhà xưởng, từng lô hàng sẽ 

được chuyển tới kho chứa riêng, dùng xe nâng đặt lên các pallet để tránh ẩm mốc cho 

hàng hóa. 

Hình ảnh minh hoạ nguyên liệu của dự án: 

Thép tấm 
Hạt bi thép xử lý bề mặt 

Hình 1.3. Nguyên vật liệu của dự án 

Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 
 

STT Tên hóa chất Mục đích sử dụng Số lượng (kg/năm) 

1 Chlorine Xử lý nước thải 26 

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hồng Dương, 2024) 
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Thành phần hóa học, đặc tính của nguyên vật liệu và hóa chất sử dụng: 

Bảng 1.5. Thành phần, tính chất hóa học của nhiên liệu sử dụng  

Tên nhiên 

liệu 

Công thức hóa 

học/Thành phần 

hóa chất chính 

Tính chất vật lý 

Dung môi 

pha sơn 

(Subaxy 

Thinner) 

Xylene (30-60%) 

Butyl acetate (15-

40%) 

Butyl Ahcohol (30-

60%) 

- Ngoại quan: Lỏng 

- Màu: Không màu 

- Mùi: Đặc trưng 

- Tỷ trọng hơi (không khí=1): >1 

- Tốc độ bay hơi (n-Bu Acetate=1): <1 

- Độ nhớt: Không có thông tin 

- Điểm sôi: Không có thông tin  

- Điểm chớp cháy: 27 °C 

- Nhiệt độ nóng chảy: -58,9 °C 

- Nhiệt độ tự bốc cháy: Không có thông tin 

- Độ hòa tan trong nước: <0,1  

- Giới hạn nổ dưới: 1,71 (% thể tích)  

- Giới hạn nổ trên: 11,03 (% thể tích)   

- Tỷ trọng: 0,855 tại 25 °C 

Dung môi 

pha sơn 

(Shop 

Primer 

Thinner) 

Cyclohexanone 

(15-40%) 

Ethyl Acetate (10-

30%) 

Ethylene glycol 

monoethyl ether 

acetate (10-30%) 

- Ngoại quan: Lỏng 

- Màu: Không màu 

- Mùi: Đặc trưng 

- Tỷ trọng hơi (không khí=1): >1 

- Tốc độ bay hơi (n-Bu Acetate=1): <1 

- Độ nhớt: Không có thông tin 

- Điểm sôi: 77 °C  

- Điểm chớp cháy: -4 °C 

- Nhiệt độ nóng chảy: -47 °C 

- Nhiệt độ tự bốc cháy: Không có thông tin 

- Độ hòa tan trong nước: Không có thông tin 

- Giới hạn nổ dưới: 2,18 (% thể tích)  

- Giới hạn nổ trên: 11,4 (% thể tích)   

- Tỷ trọng: 0.94 tại 25 °C 

Sơn 

(Penguard 

Express CF) 

Sơn 2 thành phần 

gốc epoxy đóng rắn 

bằng polyamide 

Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày 

cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, khô 

nhanh. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung 

gian hay lớp phủ hoàn thiện trong môi trường khí 

quyển. Thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới 

có yêu cầu màng sơn khô nhanh để vận chuyển 

và thời gian sơn lớp kế ngắn. Thích hợp dùng 

làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép 

carbon, nhôm, thép tráng kẽm, thép sơn chống rỉ 

tạm thời, thép không rỉ. 

- Thể tích chất rắn: 77 ± 2% 

- Điểm chớp cháy: 290C 

- Tỷ trọng: 1,5 kg/l 

- VOC-EU: 226 g/l 
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Tên nhiên 

liệu 

Công thức hóa 

học/Thành phần 

hóa chất chính 

Tính chất vật lý 

Sơn 

(Penguard 

HSP) 

Sơn 2 thành phần 

gốc epoxy đóng rắn 

bằng amine 

Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày 

cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, khô 

nhanh. Có thể dùng làm lớp chống rỉ hay lớp 

trung gian trong môi trường khí quyển. Thiết kế 

đặc biệt cho công trình đóng mới có yêu cầu 

màng sơn khô nhanh để vận chuyển và thời gian 

sơn lớp kế ngắn. Thích hợp dùng làm sơn phủ 

trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, 

thép tráng kẽm, thép sơn chống rỉ tạm thời, thép 

không rỉ 

- Thể tích chất rắn: 74 ± 2% 

- Điểm chớp cháy: 290C 

- Tỷ trọng: 1,6 kg/l 

- VOC-EU: 246 g/l 

Sơn (Futura 

Classic) 

Sơn 2 thành phần 

gốc aliphatic 

acrylic 

polyurethane đóng 

rắn hóa học 

Sản phẩm này có bề mặt hoàn thiện bóng với độ 

bền bóng tốt. Sản phẩm này là loại sơn có phần 

trăm thể tích chất rắn cao. Sản phẩm có đặc tính 

dễ thi công, ít gây bụi sơn khô. Dùng như là lớp 

phủ cuối trong môi trường khí quyển 

- Thể tích chất rắn: 61 ± 2% 

- Điểm chớp cháy: 280C 

- Tỷ trọng: 1,4 kg/l 

- VOC-EU: 336 g/l 

Sodium 

hypochlorite 

(Javen) 

NaClO 

- Trạng thái vật lý: Chất lỏng 

- Màu sắc: Màu vàng 

- Mùi đặc trưng: Đặc trưng của Javel 

- Độ hòa tan trong nước: Tan trong nước ở 200C 

- Độ pH: 12 – 13 (200C) 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn hoạt động 

- Nguồn cung cấp: CN Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực An 

Phú Đông 

- Mục đích sử dụng:  

+ Sử dụng để vận hành máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. 

+ Sinh hoạt công nhân viên (thắp sáng, máy lạnh, quạt máy,…) 

Hoạt động của Nhà máy có sử dụng máy phát điện dự phòng với công suất 200Kva. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án hiện nay ước tính khoảng 

3.574,2 kWh/ngày.đêm (hóa đơn điện năm 2023 đính kèm phụ lục). Vậy sau khi nâng 

công suất, mở rộng nhà máy ước tính sử dụng khoảng 53.610 kWh/ngày.đêm. 
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Bảng 1.6. Điện năng tiêu thụ của nhà máy 

STT Tháng Kỳ Đơn vị Số lượng 

1 01/2023 

1 

KWh/kỳ 

26.181 

2 24.409 

3 5.071 

2 02/2023 

1 

KWh/kỳ 

29.162 

2 30.068 

3 26.303 

3 03/2023 

1 

KWh/kỳ 

34.039 

2 36.723 

3 41.963 

4 04/2023 

1 

KWh/kỳ 

32.333 

2 35.315 

3 31.030 

5 05/2023 

1 

KWh/kỳ 

27.585 

2 34.229 

3 34.555 

6 06/2023 

1 

KWh/kỳ 

32.749 

2 30.263 

3 35.967 

7 07/2023 

1 

KWh/kỳ 

38.094 

2 33.915 

3 39.439 

8 08/2023 

1 

KWh/kỳ 

42.191 

2 44.528 

3 50.320 

9 09/2023 

1 

KWh/kỳ 

32.011 

2 42.864 

3 47.070 

10 10/2023 

1 

KWh/kỳ 

43.284 

2 44.208 

3 45.685 

11 11/2023 

1 

KWh/kỳ 

44.443 

2 33.769 

3 48.963 

Trung bình 
KWh/kỳ 35.742,2 

KWh/ngày 3.574,2 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động 

Nguồn cung cấp: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV 

Mục đích sử dụng: cung cấp chủ yếu cho hoạt động sinh hoạt của công nhân viên và 

tưới cây, rửa đường.  

Nhu cầu sử dụng nước: Sau khi nâng công suất thì số lượng công nhân viên đã tăng lên 

khoảng 200 người và dự án không phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất. Vì vậy 

nhu cầu sử dụng nước được trình bày như sau: 
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(1) Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt 

- Nước cấp sinh hoạt công nhân: Theo TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường 

ống và công trình: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp 

tính cho 1 người trong 1 ca là 45 lít/người.ca, làm việc 1 ca/ngày, số lượng công nhân 

viên khoảng 200 người. 

200 người x 45 lít/người/ngày = 9 m3/ngày 

- Nước cấp cho hoạt động nấu ăn: Dự án không tổ chức nấu ăn cho công nhân tại nhà 

máy do đó không phát sinh nước thải.  

(2) Nhu cầu cấp nước cho sản xuất 

Nước cấp cho các buồng sơn: Nhà máy có 02 buồng sơn màng nước, bể chứa nước tuần 

hoàn của mỗi buồng sơn có thể tích 2,93 m3 (dài x rộng x cao = 3,5 x 1,2 x 0,25m), 

lượng nước sử dụng cho thể tích hữu ích của bể là ≈1 m3. Tuy nhiên lượng nước này 

được sử dụng tuần hoàn (không thải bỏ), chỉ bổ sung lượng thất thoát bay hơi khoảng 

0,5 m3/ngày/bể. Lượng nước cấp cho buồng sơn trung bình khoảng 1m3/ngày 

(3) Nước cấp phục vụ tưới cây và xịt sân bãi, đường nội bộ 

- Lưu lượng nước tưới cây là: 11,28 m3/ngày.đêm. Căn cứ vào: 

+ Diện tích cây xanh: 3.760 m2. 

+ Định mức cấp nước cho tưới cây là: 3-4 lít/m2 (TCVN 13606:2023).  

- Lưu lượng nước rửa đường là: 0,76 m3/ngày.đêm. Căn cứ vào: 

+ Diện tích giao thông: 1.521,3m2. 

+ Định mức cấp nước cho rửa đường là: 0,4-0,5 lít/m2 (TCVN 13606:2023)  

(4) Nước dùng cho hệ thống PCCC 

Lượng nước dự trữ cấp cho hoạt động chữa cháy, ước tính cho 1 đám cháy trong 3 giờ 

liên tục với lưu lượng 15 lít/giây.đám cháy (TCVN 2622:1995 về phòng cháy, chống 

cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế) 

Wcc = 15 lít/giây.đám cháy x 3 giờ x 1 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 162 m3. 

Bảng 1.7. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Stt Mục đích sử dụng ĐVT 
Số 

lượng 
Định mức 

Nhu cầu 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt Người 200 45 lít/người.ngày 9 

2 Nước cấp cho các buồng sơn - - - 1 

3 Tưới cây m2 3.760 3-4 lít/m2 11,28 

4 Rửa đường m2 1.521,3 0,4-0,5 lít/m2 0,76 

 Tổng lượng nước sử dụng    22,04 

Lưu lượng nước phục vụ cho hoạt động của của Nhà máy là: 22,04 m3/ngày.đêm 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  

1.5.1. Vị trí địa lý 

- Nhà máy có diện tích 18.792,6 m2, nằm tại địa chỉ số Số 3 Lô C, CCN Quang Trung, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM 

- Vị trí lô đất thuộc các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV 613928 ngày 11/08/2020 do Sở Tài nguyên 

và Môi trường TP.HCM cấp với diện tích 2.965,6 m2 tại thửa đất số 553 tờ bản đồ số 2. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ 418463 ngày 23/08/2019 do Sở Tài nguyên 

và Môi trường TP.HCM cấp với diện tích 1.061,6 m2 tại thửa đất số 546 tờ bản đồ số 2. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DI 508386 ngày 23/08/2019 do UBND Quận 

12 cấp với diện tích 3.700,3 m2 tại thửa đất số 556 tờ bản đồ số 2. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 426757 ngày 18/05/2016 do UBND Quận 

12 cấp với diện tích 2.284,1 m2 tại thửa đất số 801 tờ bản đồ số 2. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00960.QSDĐ/212/02 ngày 16/10/2002 do 

UBND Quận 12 cấp với diện tích 8.781 m2. 

Hình 1.3 Hình ảnh vị trí nhà máy 

Tọa độ địa lý giới hạn khu đất dự án (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, 

múi chiếu 30), xem bảng sau: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
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Bảng 1.8. Tọa độ các điểm mốc tại dự án 

Điểm X (m) Y (M) 

1 1.204.411,16 596.842,29 

2 1.204.441,45 596.759,76 

3 1.204.313,52 596.709,57 

4 1.204.295,33 596.702,31 

5 1.204.262,22 596.786,96 

6 1.204.225,12 596.771,33 

7 1.204.210,49 596.800,45 

8 1.204.359,89 596.861,57 

9 1.204.341,00 596.907,33 

10 1.204.416,40 596.936,74 

11 1.204.447,58 596.863,20 

12 1.204.411,16 596.842,29 

13 1.204.441,45 596.759,76 

14 1.204.419,07 596.748,24 

Các ranh giới tiếp giáp cụ thể của khu đất dự án như sau:   

- Phía Bắc: giáp Công ty Vỏ Xe Trâu Nhà Nông; 
- Phía Nam: giáp Công ty TNHH Daegyeong Vina; 
- Phía Đông: giáp Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thời Trang An Tiên; 
- Phía Tây: giáp Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Rafi 
1.5.2. Các hạng mục công trình chính 

Dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất kết cấu thép từ 800 tấn sản phẩm/năm 

lên 12.000 tấn sản phẩm/năm với tổng diện tích là 18.792,6 m2.  

Bảng 1.9. Các hạng mục công trình của dự án sau khi nâng công suất, mở rộng 

TT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

1 Khu vực xưởng 1  4.579,80 24,37 

2 Khu vực xưởng 2  2.284,10 12,15 

3 Khu vực xưởng 3 1.842,40 9,80 

4 Nhà văn phòng 1 80 0,43 

5 Nhà văn phòng 2 80 0,43 

6 Nhà bảo vệ 20 0,11 

7 Nhà xe 500 2,66 

8 Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 16 0,09 

9 Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại 40 0,21 

10 Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp 60 0,32 

11 Hệ thống xử lý nước thải 9 0,05 

12 Kho bãi 4.000 21,28 

13 Cây xanh 3.760 20,01 

14 Đất giao thông nội bộ  1.521,3 8,10 
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TT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

Tổng 18.792,6 100 

1.5.3. Danh mục máy móc, thiết bị 

Bảng 1.10. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án sau khi nâng công suất, mở rộng 

TT Danh mục  Đơn vị tính Số lượng  Hiện trạng 

1 Máy cắt kim loại cái 12 70% 

2 Mát cắt lazer cái 4 70% 

3 Máy cắn CNC cái 3 70% 

4 Máy cuốn cái 3 70% 

5 Máy chấn cái 3 70% 

6 Máy hàn cái 90 70% 

7 Máy khoan cái 9 70% 

8 Máy nén khí cái 3 70% 

9 Máy phun bi cái 2 70% 

10 Máy phun sơn cái 5 70% 

11 Máy tổ hợp dầm cái 1 70% 

12 Cầu trục cái 41 70% 

13 Cầu tháp cái 2 70% 

14 Máy cưa cái 5 70% 

15 Máy đột cái 2 70% 

16 Máy phay cái 1 70% 

17 Bàn đẩy container cái 2 70% 

18 Quạt công nghiệp cái 21 70% 

1.5.4. Nhu cầu về sử dụng lao động  

- Tổng nhu cầu sử dụng lao động cho hoạt động của dự án là 200 công nhân viên làm 

việc tại nhà máy  

- Thời gian làm việc trung bình 300 ngày/năm, 01 ca/ngày.  
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có) 

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hồng Dương đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301455561 chứng 

nhận lần đầu ngày 04/08/1993, thay đổi lần thứ 8 ngày 27/08/2014 và Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh số 4112013000 chứng nhận lần đầu ngày 01/09/2003, thay 

đổi lần thứ 1 ngày 10/06/2004 thực hiện sản xuất kết cấu thép. Dự án tọa lạc tại địa chỉ 

Số 3 Lô C, CCN Quang Trung, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM; CCN Quang 

Trung là nơi tập trung nhiều các cơ sở sản xuất với nhiều loại hình ngành nghề tại Quận 

12. 

Dự án đầu tư phù hợp với các văn bản pháp lý sau về quy hoạch bảo vệ môi trường: 

- Phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2022; 

- Phù hợp với quy định về Phân vùng môi trường được quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; cụ thể: Tuân theo Điều 22, Điều 23, Điều 25, Mục 1, Chương III của Nghị định; 

- Phù hợp với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/01/2017 có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019; 

- Phù hợp với Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 

24/01/2017; 

- Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06/05/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 9028/QĐ - BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Công thương phê duyệt quy 

hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  

- Quyết định số 879/QĐ - TTg ngày 09/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
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chiến lượng phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2035;  

- Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 26/5/2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành 

phố Hồ Chí Minh (TPHCM) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Do vậy, cơ sở thực hiện tại CCN Quang Trung là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của 

chủ đầu tư cũng như góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động trong và 

ngoài tỉnh, tăng nguồn thuế cho nhà nước và góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế 

- xã hội của quận 12 nói riêng và Tp.HCM nói chung. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu 

có) 

- Dự án được hoạt động tại Số 3 Lô C, CCN Quang Trung, Phường Hiệp Thành, Quận 

12, TP.HCM. Tại khu vực dự án thì hạ tầng kỹ thuật bên ngoài gồm đường, điện, hệ 

thống cấp nước, hệ thống thoát nước thải,….đã được xây dựng hoàn thiện; 

- Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột B, K=1,2 được thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực 

trên đường Hiệp Thành 13; 

- Dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh từ dự án đảm bảo 

đạt QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT; 

- Đối với môi trường không khí xung quanh của dự án: 

Kết quả đo chất lượng môi trường không khí thể hiện ở Bảng sau: 

Bảng 2.1. Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí tại Dự án 

Khu vực Thông số Tiếng ồn Bụi CO SO2 NO2 

Đơn vị dBA mg/m3 

Khu vực cổng 20/06/2023 53,8 0,21 5,45 0,089 0,094 

08/12/2023 55,1 0,19 5,32 0,076 0,085 

Khu vực sản xuất 20/06/2023 71,5 - - - - 

08/12/2023 73,1 - - - - 

QCVN 05:2013/BTNMT - 0,3 30 0,35 0,2 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 - - - - 

QCVN 24:2016/BYT ≤85 - - - - 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC), 2023 

Ghi chú: 

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép 



16 
 

tiếng ồn tại nơi làm việc 

Nhận xét: Kết quả phân tích trình bày trong Bảng trên cho thấy tại các điểm lấy mẫu, 

nồng độ các chất ô nhiễm có trong môi trường không khí xung quanh thấp hơn so với 

giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT và QCVN 

26:2010/BTNMT. 

- Đối với môi trường nước mặt (tiếp nhận nước thải của dự án): Nước thải của dự án sau 

khi xử lý sẽ được đấu nối trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung của khu vực nên báo 

cáo không đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn nước mặt khu vực tiếp nhận nước thải 

của dự án. 
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Chương III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực Dự án  

Khu vực dự án nằm trong Cụm Công nghiệp Quang Trung đã được quy hoạch và xây 

dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, trên khu đất thực hiện Dự án là nhà xưởng đang hoạt 

động và phần mở rộng nâng công suất cũng đã được xây dựng hoàn chỉnh, nên không 

tác động đến nguồn tài nguyên sinh vật. 

3.1.2. Chất lượng các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động của Dự án  

Tính chất của Dự án là nhà xưởng sản xuất cấu kiện thép, do đó Dự án chỉ tác động đến 

môi trường không khí và môi trường nước thải sinh hoạt trong quá trình triển khai và 

hoạt động của khu vực Dự án.  

Theo khảo sát sơ bộ, cho thấy:  

- Về chất lượng môi trường không khí quanh Dự án  

Theo khảo sát sơ bộ, xung quanh khu vực dự án nằm trong Cụm công nghiệp Quang 

Trung có nhiều nhà máy sản xuất, gần khu dân cư... Đây là nguyên nhân chính gây ảnh 

hưởng đến chất lượng không khí khu vực dự án với thành phần các chất ô nhiễm: Bụi 

lơ lửng; Tiếng ồn; CO; NO2; SO2.  

- Về chất lượng môi trường nước khu vực Dự án  

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là hệ thống cống thu gom nước thải chung của 

thành phố đã được bê tông hóa. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

3.2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải  

a) Điều kiện địa lý, địa hình 

Địa hình: trong khu vực bằng phẳng, không có biến động lớn, độ chênh địa hình không 

lớn, biên độ cao trình nằm trong khoảng 4 m - 10 m. 

Dự án nằm gần mặt đường lớn, nên việc đi lại cũng như vận chuyển nguyên vật liệu và 

sản phẩm tương đối thuận tiện. 

b) Điều kiện khí tượng khu vực Dự án 

Thành phố Hồ Chí Minh có khí hậu vùng nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, nhiệt độ cao 

và ổn định quanh năm. Khí tượng phân hóa thành 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô: 

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 

- Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 
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 Nhiệt độ 

- Nhiệt độ thay đổi theo mùa trong năm, tuy nhiên sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng 

không lớn lắm, dao động từ 1-20C 

- Nhiệt độ trung bình năm 2021: 27,80C 

- Nhiệt độ cao nhất (tháng 4): 28,90C 

- Nhiệt độ thấp nhất (tháng 12): 26,80C 

Bảng 3.1. Nhiệt độ không khí trung bình qua các năm (0C) 

Cả năm 
2017 2018 2019 2020 2021 

28,5 28,6 28,9 28,0 27,8 

Tháng 1 28,1 27,5 28,3 27,8 27,1 

Tháng 2 27,9 27,4 28,6 27,4 28,0 

Tháng 3 28,9 29,0 29,6 28,5 28,1 

Tháng 4 29,8 30,0 30,8 30,5 28,9 

Tháng 5 29,3 29,6 30,0 30,2 28,4 

Tháng 6 29,1 28,7 29,4 28,1 28,4 

Tháng 7 28,4 28,6 29,0 27,6 27,5 

Tháng 8 28,5 28,4 28,5 27,7 27,8 

Tháng 9 28,9 28,1 28,2 27,3 28,2 

Tháng 10 28,0 28,6 29,0 26,9 27,4 

Tháng 11 28,0 28,6 28,2 27,5 27,3 

Tháng 12 27,4 28,7 27,4 26,5 26,8 

(Nguồn: Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022) 

 Độ ẩm 

- Độ ẩm trung bình năm 2021: 89% 

- Tháng có trị số ẩm trung bình cao nhất là tháng 7 đến tháng 11 với trị số trung bình 

94% 

- Thời kỳ khô trùng với mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, trị số ẩm 

tương đối trung bình dao động từ 81-90% 

Bảng 3.2. Diễn biến độ ẩm qua các năm (%) 

Cả năm 
2017 2018 2019 2020 2021 

84 85 85 86 89 

Tháng 1 78 76 80 80 84 

Tháng 2 70 78 77 70 82 

Tháng 3 74 73 75 76 81 

Tháng 4 78 82 79 76 86 

Tháng 5 85 86 84 84 93 

Tháng 6 89 92 90 92 92 

Tháng 7 91 93 92 92 94 

Tháng 8 91 90 91 94 94 

Tháng 9 92 92 91 94 93 
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Cả năm 
2017 2018 2019 2020 2021 

84 85 85 86 89 

Tháng 10 92 90 90 96 93 

Tháng 11 87 85 89 91 91 

Tháng 12 84 82 84 90 83 

(Nguồn: Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022) 

 Lượng bốc hơi 

- Lượng bốc hơi nhỏ nhất: 2,5-4mm/ngày vào tháng 5-11 

- Lượng bốc hơi lớn nhất: 5-7mm/ngày vào tháng 12-4 

 Chế độ mưa 

Mùa mưa thường bắt đầu vào khoảng trong tuần tháng 5 và kết thúc vào khoảng tháng 

11 hàng năm. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm 90% tổng lượng mưa cả năm. Nhìn 

chung, mưa tại TP.HCM mang tính chất mưa rào nhiệt đới, thường một cơn mưa ngập 

kéo dài không quá 03 giờ nhưng cường độ mưa khá lớn và dồn dập, có những cơn mưa 

gây ngập đường phố. Những nơi thấp trũng có thể bị ngập sâu khoảng 20-80cm. Diễn 

biến trung bình qua các năm của TP.HCM như sau: 

- Lượng mưa trung bình năm 2021: 2.454,2mm 

- Tháng có lượng mưa nhiều nhất: tháng 9 

- Các tháng có lượng mưa ít: tháng 1, 2, 3 

Diễn biến lượng mưa qua các năm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.3. Diễn biến lượng mưa trung bình tháng qua các năm (mm/tháng) 

Cả năm 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.121,8 2.272 2.104,4 2.483,8 2.454,2 

Tháng 1 16,8 - 0,6 19,8 32 

Tháng 2 - 3,4 1,2 - 140,6 

Tháng 3 14,6 - - - 28 

Tháng 4 124,0 162,0 135,4 8,4 166,8 

Tháng 5 242,4 312,6 123,6 169,8 311,6 

Tháng 6 409,8 340,2 369,2 359,2 169,2 

Tháng 7 215,0 667,8 313,6 214 274 

Tháng 8 255,2 250,8 236,6 251,8 206,8 

Tháng 9 277,0 293,0 489,6 741,6 336,2 

Tháng 10 391,6 128,0 196,8 391,2 411,0 

Tháng 11 116,2 92,6 197,6 301,6 202,4 

Tháng 12 59,2 21,6 40,2 26,4 175,6 

(Nguồn: Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022) 

 Chế độ nắng 

Các tháng mùa khô có giờ nắng cao, trên 60% giờ nắng trong năm 
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- Tổng số giờ nắng trong năm: 2.206,3 giờ 

- Số giờ nắng cao nhất năm 2021 (tháng 3): 252,0 giờ 

- Số giờ nắng thấp nhất năm 2021 (tháng 10): 142,1 giờ 

Diễn biến số giờ nắng qua các năm được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.4. Diễn biến lượng mưa trung bình tháng qua các năm (mm/tháng) 

Cả năm 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.174,2 2.202,9 2.457,2 2.260,5 2.206,3 

Tháng 1 190,5 195,9 199,5 202,6 183,7 

Tháng 2 212,1 228,4 205,4 233,2 189,1 

Tháng 3 231,0 258,5 260,5 261,6 252,0 

Tháng 4 188,1 181,2 234,4 270,9 221,8 

Tháng 5 215,3 220,4 180,2 195,0 181,3 

Tháng 6 158,2 142,3 180,2 172,8 176,0 

Tháng 7 155,9 153,4 170,7 191,7 151,0 

Tháng 8 180,4 198,5 215,5 167,3 165,0 

Tháng 9 119,5 175,4 196,8 169,8 185,9 

Tháng 10 193,2 137,8 211,2 130,9 142,1 

Tháng 11 184,5 157,6 183,0 158,2 161,4 

Tháng 12 145,5 153,5 176,6 106,5 197,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022) 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

 Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án: Nước thải sau khi qua xử lý thoát ra hệ thống 

thoát nước chung của thành phố tại tuyến cống dọc theo đường Hiệp Thành 13. Các hố 

ga thu nước trên mặt đường nằm sát bó vỉa của vỉa hè, kết cấu bê tông, nắp bằng thép 

có rãnh để thu nước mưa. Hố ga thăm có kết cấu bê tông cốt thép có nắp đậy bằng bê 

tông. 

 Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là hệ thống thoát nước chung của khu vực 

dọc theo đường Hiệp Thành 13. Hệ thống thoát nước tại đây có chức năng tiếp nhận 

nước mưa và nước thải của khu vực Phường Hiệp Thành. Nước thải gồm nhiều nguồn 

khác nhau, chủ yếu là nước thải sinh hoạt, nước thải từ các nhà máy sản xuất. Các loại 

nước thải chủ yếu: nước vệ sinh, tắm giặt, nước dùng cho bồn cầu, bệ tiểu, nước thải sản 

xuất. Đặc tính của dòng nước thải này là chứa hàm lượng chất hữu cơ, nitơ, chất tẩy rửa 

và chất rắn lơ lửng cao. Ngoài ra, trong dòng chảy này còn có thể có dầu mỡ, vi khuẩn 

E-coli... 

 Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 



21 
 

Như các thông tin đã mô tả ở trên, khu vực tiếp nhận nước thải (Là hệ thống cống thoát 

nước chung tại khu vực) không có các hoạt động khai thác sử dụng nước. 

 Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận 

Nguồn thải của nhà dân, nhà xưởng sản xuất… đều thuộc dạng nước thải sinh hoạt do 

hoạt động sinh hoạt, làm việc của con người. Các yếu tô gây ô nhiễm nước thải này bao 

gồm: nước vệ sinh, tắm giặt, nước dùng cho bồn cầu, bệ tiểu. Đặc tính của dòng nước 

thải này là chứa hàm lượng chất hữu cơ, nitơ, chất tẩy rửa và chất rắn lơ lửng cao. 

Ngoài ra, trong dòng chảy này còn có thể có dầu mỡ, vi khuẩn,... Hiện nay nước thải tại 

các cơ sở sản xuất đều được xử lý bằng hệ thống xử lý riêng trước khi thoát tự chảy xả 

vào môi trường. Các nguồn thải của khu dân cư đa phần được xử lý bằng bể tự hoại 

trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

3.3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự 

án 

Thông tin đơn vị lấy mẫu 

- Tên đơn vị lấy mẫu: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC). 

- Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân  Chức vụ: Giám đốc 

- Số hiệu: VILAS 687; VIMCERTS 101 Điện thoại: (028) 39778142   

- Địa chỉ: 88 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Các kết quả đo đạc thể hiện dưới đây: 

3.3.1. Hiện trạng chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn 

Kết quả đo chất lượng môi trường không khí thể hiện ở Bảng sau: 

Bảng 3.5. Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí tại Dự án 

Khu vực Thông số Tiếng ồn Bụi CO SO2 NO2 

Đơn vị dBA mg/m3 

Khu vực cổng 20/06/2023 53,8 0,21 5,45 0,089 0,094 

08/12/2023 55,1 0,19 5,32 0,076 0,085 

Khu vực sản xuất 20/06/2023 71,5 - - - - 

08/12/2023 73,1 - - - - 

QCVN 05:2013/BTNMT - 0,3 30 0,35 0,2 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 - - - - 

QCVN 24:2016/BYT ≤85 - - - - 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC), 2023 

Ghi chú: 

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. 
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QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

Nhận xét: Kết quả phân tích trình bày trong Bảng trên cho thấy tại các điểm lấy mẫu, 

nồng độ các chất ô nhiễm có trong môi trường không khí xung quanh thấp hơn so với 

giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT và QCVN 

26:2010/BTNMT. 

3.3.2. Hiện trạng chất lượng đất 

Dự án không thực hiện đánh giá hiện trạng chất lượng đất 

3.3.3. Hiện trạng chất lượng nước mặt 

Dự án không thực hiện đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt 
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Chương IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án 

Vì nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô sản xuất, Công ty TNHH Thương mại – Dịch 

vụ Hồng Dương tiến hành mở rộng, nâng công suất sản phẩm với quy mô 12.000 tấn 

sản phẩm/năm. Hiện nay nhà máy đang hoạt động với công suất 800 tấn sản phẩm/năm 

và đã tiến hành xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị để đáp ứng công suất 12.000 tấn sản 

phẩm/năm. Sau khi được Uỷ Ban Nhân Dân Quận 12 cấp Giấy phép môi trường thì nhà 

máy sẽ tiến hành hoạt động theo công suất đã xin phép mở rộng. Vì vậy báo cáo này 

không tiến hành đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

4.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

4.2.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính theo công thức:  

Qmax = 0,278 x K x I x A  

(Theo tài liệu: Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, tác giả Lê Trình - 

Nhà xuất bản KH&KT,Hà Nội, 1997). 

Trong đó:  

- Q: Lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất. 

- K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất, khu vực tính toán có công trình 

xây dựng bằng phẳng. Chọn K = 0,8 (bề mặt đã được bê tông hóa). 

- I: Lượng mưa trung bình trong khoảng thời gian có lượng mưa cao nhất. Theo Niên 

giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, thì tháng có lượng mưa lớn nhất năm 

2021 là 411mm/tháng = 10,3 mm/giờ, ước tính trung bình tháng mưa 20 ngày vào mùa 

mưa, mỗi ngày 2 tiếng) 

- A: Diện tích lưu vực: 18.792,6 m2 

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn trực tiếp trên diện tích dự án có thể được ước tính 

như sau: 

Qmax = 0,278 x 0,8 x 10,3 x 10-3 x 18.792,6/3.600 = 0,012 m3/s 
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Mức độ ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn khi dự án đi vào hoạt động là không đáng 

kể vì toàn bộ các tuyến đường xung quanh tòa nhà được bê tông hóa và hệ thống thu 

gom thoát nước mưa của nhà xưởng được xây dựng hoàn chỉnh. 

Biện pháp quản lý và tiêu thoát nước mưa: 

Chủ dự án đã xây dựng hệ thống rãnh thu gom nước mưa cho giai đoạn hoạt động như 

sau: 

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn 

- Xây dựng tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. 

- Nước mưa từ mái nhà và sân được thu hồi và dẫn vào hệ thống thoát nước chung của 

khu vực, vị trí nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực tại đường thoát chung 

của nhà xưởng.  

- Nước mưa phát sinh trên mái và khu vực khuôn viên Nhà máy được thu gom bằng hệ 

thống đường ống thoát nước mưa chạy xung quanh xưởng, các công trình phụ bằng 

mương thoát nước BTCT W=500mm qua các hố ga (0,8x0,8m) sau khi qua song chắn 

rác sẽ giữ lại các loại rác có kích thước lớn. Số lượng hố ga: 7 cái. 

Sau đó sẽ được thoát vào 01 hố ga (0,8x0,8m) của hệ thống cống thoát nước mưa khu 

vực trên đường Hiệp Thành 13 với chiều dài đường ống PVC D114 khoảng 300m 

Vị trí hố ga đấu nối theo VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105045’  

X=1.204.384; Y= 596.832 

Độ dốc hướng thoát nước từ 0,1%, tùy từng khu vực. 

Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án đính kèm phụ lục 

- Hệ thống thoát nước mưa sẽ được nạo vét định kỳ để bảo đảm hệ thống luôn hoạt động 

tốt nhằm khi mưa lớn có thể thoát nước nhanh nhất. 

4.2.1.2. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt từ các hoạt động sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên của công ty  

- Lưu lượng: Đối với nước sinh hoạt thì lưu lượng nước thải phát sinh tối đa tại Nhà 

máy là 09 m3/ngày.đêm. 

- Tải lượng:  

Nước thải chủ yếu của dự án là từ quá trình vệ sinh, tính chất nước thải phát sinh từ dự 

án được tham khảo và trình bày trong bảng sau:  

Song chắn rác 

Nước mưa Hố ga Cống thoát nước chung 



25 
 

Bảng 4.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa xử lý)  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B (K=1,2) 

1 pH - 6.5 – 8.5 5-9 

2 BOD5 mg/L 450 - 600 50 

3 Chất rắn lơ lửng mg/L 120-250 100 

4 
Tổng hàm lượng 

dầu mỡ 
mg/L 60-120 20 

5 Nitrat (NO3
-) mg/L 30-70 50 

6 Coliform MPN/100 ml 5.000-10.000 5.000 

Nhận xét: nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt cao gấp nhiều lần so 

với giá trị của quy chuẩn so sánh.  

 Thu gom, thoát nước thải 

(1) Quy trình thu gom nước thải: 

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom nước thải 

Trước khi đưa nước thải vào hệ thống xử lý nước thải 10 m3/ngày.đêm thì nhà máy có 

xử lý sơ bộ các loại nước thải như sau: 

 Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt 

Nhà máy có 04 khu nhà vệ sinh  

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh của công nhân viên được dẫn bằng ống uPVC 

D60 tiền xử lý bằng các bể tự hoại (04 bể) (nhà máy không có các hoạt động nấu ăn nên 

không phát sinh nước thải từ nhà ăn) sau đó được dẫn bằng ống uPVC D42 về hệ thống 

xử lý nước thải 10 m3/ngày.đêm 

- Đối với nước thải sinh hoạt (từ chậu rửa,…) sẽ được thu gom bằng ống nhựa uPVC 

D42 sau đó được dẫn bằng ống uPVC D42 về hệ thống xử lý nước thải 10 m3/ngày.đêm.  

Nước thải nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sinh hoạt  

(từ chậu rửa,..) 

 

Hệ thống xử lý nước thải 

10 m3/ngày.đêm 

 

Hệ thống thoát nước chung 

của thành phố 
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Sau khi nước thải sinh hoạt xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải 10 m3/ngày.đêm thì 

được dẫn bằng hệ thống đường ống uPVC D60 ra hố ga thoát nước chung của khu vực. 

Tổng chiều dài đường ống thu gom nước thải sinh hoạt là 280m. 

+ Bể tự hoại của nhà máy có kết cấu đáy bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch thẻ quét 

hồ dầu chống thấm mặt trong. Tổng thể tích các bể tự hoại là 12 m3.  

(2) Công trình thoát nước thải 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vận hành của dự án được thu gom 

dẫn về Hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, 

hệ số K = 1,2. Sau đó, nước thải được dẫn về hố thu gom tập trung cuối bằng ống PVC 

đường kính D60, trước khi được xả trực tiếp vào hệ thống cống thoát nước chung khu 

vực trên đường Hiệp Thành 13 bằng phương pháp tự chảy với ống PVC đường kính 

D60. 

 

 

(3) Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Vị trí xả thải: Tại vị trí trước nhà máy đấu nối với hệ thống thoát nước khu vực, có 

thông số kỹ thuật như sau:. 

+ Đường kính của ống: D60 

+ Chủng loại: ống nhựa PVC 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 150°45’, múi chiếu 

3°): X = 1.204.384 (m);  Y = 596.828 (m) 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước của khu vực. 

 Xử lý nước thải 

- Bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước 

khi dẫn vào hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

Nước thải sau XL Hệ thống thoát nước chung thành phố 
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Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: Lắng và phân huỷ cặn lắng. Dưới 

tác dụng của vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các 

chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Khi phân huỷ xong, nước thải sẽ 

chảy qua ngăn lắng để lắng bỏ lớp cặn và lọc sơ bộ trước khi thải ra ngoài. Cặn lắng sẽ 

được giữ lại trong bể từ 3 - 6 tháng và định kỳ được hút thải bỏ.  

Hình 4.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

Tính toán dung tích bể tự hoại 

Như đã trình bày ở trên, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án là 9 m3/ngày.đêm. 

Tuy nhiên, bể tự hoại chỉ nhận lượng nước từ bể xí.  

Lượng nước thải từ nhà vệ sinh (bồn cầu) ước tính bằng 30% tổng lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh, tức là Qnước thải bồn cầu = 30% × 9 = 2,7 (m3 /ngày ) 

Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải của dự án. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân 

huỷ cặn lắng. Cặn lắng được giữ lại trong bể một thời gian nhất định (khoảng 6 tháng), 

dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo 

thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải sau xử lý sơ 

bộ qua bể tự hoại sẽ theo cống thải chung dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để 

tiếp tục được xử lý. 

Tính toán bể tự hoại 

Dung tích bể tự hoại của dự án có thể tính toán như sau:  W = WN + Wb 

Trong đó: WN: thể tích phần nước của bể (m3) 

  Wb : thể tích phần bùn của bể (m3) 

+  Thể tích phần nước: WN = K × Q = 1,2 × 2,7 = 3,24 (m3/ngày) 

Trong đó: 

K: hệ số lưu lượng, K = 1,2 

Hệ thống 

thoát nước 

 

Ngăn chứa 

nước 

Ngăn lắng Ngăn lọc 

Nước 

thải vào 

 

Hố gas  
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Q: lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình vào bể tự hoại, Q = 2,7 m3/ngày 

+  Thể tích phần bùn 

Wb = 
[a × N × t × (100 – P1) × 0,7 × 1,2] 

× (100 – P2) 
100.000 

 ≈ 7,56m3  

Trong đó: a:  Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4  0,5 lít/người.ngđ  

  N:  số công nhân viên của dự án, N = 200 người 

  t:  Thời gian tích luỹ cặn lắng trong bể tự hoại, t = 90 - 180 ngày; chọn 

t = 180 ngày. 

  0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân hủy 

  1,2: Hệ số tính đến 20% cặn đã bị phân hủy được giữ lại bể tự hoại để 

“nhiễm vi khuẩn” cho cặn tươi. 

  P1:  Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

  P2:  Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

+  Thể tích tổng cộng của bể tự hoại: 

W = WN + Wb = 3,24 + 7,56=10,8 ≈  11m3 

Tổng thể tích các bể tự hoại cần thiết để xử lý lượng nước thải sinh hoạt của dự án 

khoảng 11m3.  

Công ty đã bố trí 4 bể tự hoại có tổng thể tích là 12 m3, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu phát 

sinh của nhà máy. 

Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy 

Nhà máy đã tiến hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 5m3/ngày.đêm 

lên 10 m3/ngày.đêm để đáp ứng xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt cho nhà máy sau khi 

tiến hành nâng công suất sản phẩm. Tổng lượng nước thải của dự án được ước tính lớn 

nhất là 9 m3/ngày.đêm  
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Hình 4.4. Sơ đồ khối công nghệ xử lý nước thải 

Thuyết minh quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

- Hố thu gom  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của nhân viên của nhân 

viên. Chúng được được thu gom toàn bộ về hố thu gom. Từ hố thu gom, nước thải được 

bơm với lưu lượng ổn định vào bể điều hòa. 

- Bể điều hòa 

Lưu lượng và nồng độ nước thải thường không ổn định vì phải phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố như thời gian phát thải, lưu lượng nước và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước 

thải. Điều này ảnh hưởng đến hệ số không điều hòa rất lớn. Vì vậy bể điều hòa có nhiệm 

vụ điều hòa sự không ổn định đó về lưu lượng cũng như ổn định nồng độ các chất ô 

nhiễm, giúp cho các thiết bị và hệ vi sinh trong bể xử lý thiếu khí hoạt động ổn định và 

liên tục đảm bảo hệ thống hoạt động dài lâu.  

Từ bể điều hòa nước thải được bơm với lưu lượng ổn định vào bể sinh học anoxic. 

- Bể sinh học Anoxic 

Trong nước thải, hàm lượng nitơ tồn tại dưới dạng Amoniac, nitrit và nitrat. Nitơ có 

trong nước thải nếu không được xử lý triệt để trước khi ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ra 

hiện tượng phú dưỡng hóa hệ thống nguồn tiếp nhận cho nên cần xử lý triệt để lượng 

Bùn dư 

Nguồn nhận: QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B 

Hố thu gom  

Bể điều hòa 

Bể sinh học MBBR 

Bể lắng sinh học 

Bể sinh học anoxic 

Tuần 

hoàn bùn 

Thu gom 

định kỳ 

Nước thải sinh hoạt 

Chlorine 

Sục khí 
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nitơ này. 

Ở bể sinh học Anoxic, các chủng vi sinh khử N, P, nên quá trình nitrat hoá và quá trình 

photphoril hóa xảy ra liên tục ở đây.  

Quy trình diễn ra như sau: Hỗn hợp nước thải vào cộng với quá trình tuần hoàn bùn hoạt 

tính từ bể lắng sinh hoạt đến bể sinh học Anoxic để thực hiện quá trình khử nitơ. Tại 

đây, NO3
-  được chuyển hóa thành khí nitơ. Nitrate và nitrite thay thế oxy trong quá trình 

hô hấp của vi sinh vật. Sau thời gian lưu nước thích hợp, nước thải tự chảy sang bể sinh 

học MBBR. 

Quá trình khử nitrat: 

Khi môi trường thiếu ôxy, các loại vi khuẩn khử nitrat Denitrificans sẽ tách ôxy của 

nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong 

quá trình này sẽ thoát khỏi nước. 

• Quá trình chuyển hóa NO3-→ NO2-→ NO → N2O →N2 

Quá trình khử nitrat: 

CHONS + NO3
-     N2 + CO2 + C5H7O2N + H2O + OH- 

Quá trình photphoril hóa: 

• Vi khuẩn tham gia vào quá trình photphoril hóa là Acinetobacter sp. Khả năng lấy 

photpho của vi khuẩn này sẽ tăng lên rất nhiều khi cho nó luân chuyển các điều kiện 

thiếu khí và kỵ khí. 

Từ bể sinh học Anoxic nước thải tự chảy vào bể xử lý sinh học MBBR. 

- Bể sinh học MBBR  

MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, là quá trình xử lý nhân 

tạo trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng 

và phát triển, là sự kết hợp giữa Aerotank truyền thống và lọc sinh học hiếu khí. 

Công nghệ MBBR là công nghệ mới nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lý nước thải vì tiết 

kiệm được diện tích và hiệu quả xử lý cao. Vật liệu làm giá thể có tỷ trọng nhẹ hơn nước 

đảm bảo điều kiện lơ lửng được. Các giá thể này luôn chuyển động không ngừng trong 

toàn thể tích bể nhờ hệ thống thổi khí. Mật độ vi sinh ngày càng gia tăng, hiệu quả xử 

lý ngày càng cao. 

Đây là công trình chính của hệ thống xử lý nước thải. Tại bể sinh học MBBR, các chất 

ô nhiễm hữu cơ có trong nước thải được chuyển hóa thành CO2 và nước và tế bào vi 

sinh vật bằng quá trình lên men hiếu khí của bùn hoạt tính. Bùn hoạt tính là tập đoàn 

http://xulynuoc.com/
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những vi sinh hiếu khí gồm vi khuẩn, protozoa, mold, vi khuẩn lên men, tảo…để xử lý 

các chất hữu cơ hoà tan có trong nước thải cũng như một số chất ô nhiễm vô cơ khác 

như H2S, sunfit, ammonia, nitơ… dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân huỷ 

chất hữu cơ gây ô nhiễm. Vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ và một số khoáng chất làm 

thức ăn để sinh trưởng và phát triển. Dưới đây là cách mà chất hữu cơ được loại bỏ trong 

quá trình đồng hóa và dị hóa của vi sinh.  

Các phản ứng sinh hóa của quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải gồm:  

Oxy hóa các chất hữu cơ: 

     CxHyOz + O2                        CO2 + H2O + H 

Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2                       Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H 

Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2                     5CO2 + 2H2O + NH3  H 

Theo phương trình ở trên, sự thích nghi của vi khuẩn để chúng tạo ra các enzyme để 

phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải là khá quan trọng. Chức năng của enzyme 

được kiểm soát bởi nhiệt độ của nước thải, độ pH, hàm lượng của các chất hữu cơ, kim 

loại nặng…. Việc cân bằng các dưỡng chất tốt là rất quan trọng cho vi khuẩn phát triển 

trong nước thải. Sự phát triển của vi khuẩn sẽ được nâng lên khi chúng được cung cấp 

đúng liều lượng. Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, vi 

khuẩn hiếu khí Nitrisomonas và Nitrobater còn oxy hóa ammonia NH3 thành nitrite 

NO2- và cuối cùng là nitrate NO3-. 

Quá trình nitrat hóa: 

NH4
+ + 1,863O2 + 0,098CO2   0,0196C5H7O2N + 0,98NO3

- + 0,0941H2O +1,98H+ 

Trong bể sinh học MBBR, các giá thể vi sinh luôn chuyển động không ngừng trong toàn 

thể tích bể nhờ các thiết bị thổi khí qua đó thì mật độ vi sinh ngày càng gia tăng, hiệu 

quả xử lý ngày càng cao, đồng thời tại giá thể di động còn có khả năng khử Nitrat thành 

Nitơ tự do và thoát ra khỏi nước thải nhờ quá trình thiếu khí của vi sinh lớp trong cùng 

trên giá thể. Sau thời gian lưu nước thích hợp, nước thải tự chảy sang bể lắng. 

- Bể lắng sinh học 

Tại bể lắng, bùn vi sinh được tách ra khỏi nước thải nhờ trọng lực, phần bùn lắng ở dưới 

đáy bể được bơm tuần hoàn lại bể sinh học Anoxic để duy trì hàm lượng vi sinh cho hệ 

thống xử lý, phần nước trong phía trên tự chảy vào máng thu nước. Nước được khử 

Enzyme 

Enzyme 

Enzyme 
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trùng bằng hợp chất Chlorine trước khi tự chảy vào hố ga ra nguồn tiếp nhận. Nước thải 

sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, k=1,2. 

Công ty cam kết sẽ ký hợp đồng thu gom và xử lý bùn thải từ bể tự hoại và bùn thải từ 

hệ thống XLNT với đơn vị có chức năng thu gom định kỳ khoảng 3-6 tháng/lần. 

 Danh mục các hạnh mục công trình XLNT 

Bảng 4.2. Kích thước các hạng mục công trình xử lý hệ thống nước thải  

STT Tên công trình Kích thước Vật liệu 
Thể tích 

(m3) 

Thời gian 

lưu nước 

(h) 

1 Hố thu gom d=0,8m, h=0,8m BT-Gạch 1,6 - 

2 Bể điều hòa d=1,5m, h=2,0m Thép 3,5 7 

3 
Bể sinh học 

Anoxic 
2,0m x1,0m x 2,0m 

Thép 

CT3 
4,0 8 

4 Bể sinh học MBBR 3,0m x1,0m x 2,0m 
Thép 

CT3 
6,0 12 

5 Bể lắng sinh học 1,0m x1,0m x 2,0m 
Thép 

CT3 
2,0 4 

6 Bồn hóa chất V=300ml Nhựa 0,3 - 

 Danh mục các thiết bị phục vụ cho hệ thống XLNT 

Bảng 4.3. Danh sách các máy móc thiết bị phục vụ hệ thống xử lý nước thải  

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

PHẦN THIẾT BỊ 

1 
Bơm nước thải 

nhúng chìm 

- Xuất xứ: Đài Loan 

- Công suất: 1/2HP 

- Lưu lượng: 3 - 5 m3/giờ 

- Cột áp: 5-6m 

- Guồng bơm bằng gang 

- Thân bơm inox 

Cái 2 

2 Máy thổi khí 
- Lưu lượng: 100 lít/phút 

- Điện áp: 220V/50Hz 
Cái 2 

3 
Giá thể vi sinh 

MBBR 

- Giá thể vi sinh 

- Vật liệu: Nhựa PVC 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Hệ 1 

4 
Bùn vi sinh cơ 

chất. 

- pH: 5,7 

- Độ ẩm: 62,4% 

- Carbon: 25,25% 

- Nitơ tổng: 2,44% 

- P2O5: 1,19% 

- K2O: 0,16% 

- Xuất xứ: Việt Nam 

kg 200 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

5 

Vi sinh vật hoạt 

tính 

  

- Nấm men: Sacaromisac = 107 

FU/ml. 

- Vi khuẩn: Lactic = 107 FU/ml.  

- Nitrosomonsas: 107 FU/ml. 

- Nitrobacteria: 107 FU/ml. 

- Enzym Perotease: 0,01ml. 

- Enzym Cellulase: 0,01ml. 

- Thành phần vi lượng: 8%. 

Kg 5 

PHẦN ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ 

1 

Hệ thống đường 

ống công nghệ xử 

lý nước thải 

- Hãng sản xuất: Bình Minh hoặc 

tương đương. 

- Tiêu chuẩn: BS 3505: 1968 (inch) 

- Áp suất làm việc: 03bar 

Hệ 1 

2 
Hệ thống van và 

phụ kiện các loại 

- Hãng sản xuất: Bình Minh hoặc 

tương đương. 

- Nhiệm vụ: Dẫn nước, bùn, hóa 

chất trong hệ thống. 

- Vật liệu: Ống dẫn nước uPVC. 

- Phụ kiện: Van, co, tee, giảm, 

bích… phù hợp với vật liệu và 

chủng loại ống. 

- Pat, cùm đỡ ống inox  

Hệ 1 

PHẦN ĐIỆN ĐỘNG LỰC VÀ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 

1 
Hệ thống điện 

động lực 

Phần điện động lực 

Đường điện kỹ thuật nối thiết bị ở 

trạm xử lý với tủ điều khiển 

- Hãng sản xuất: Cadivi hoặc tương 

đương 

- Truyền tải điện, dẫn tín hiệu điều 

khiển thiết bị  

Hệ 1 

2 
Hệ thống điện điều 

khiển 

- Lắp đặt: Việt Nam  

- Tủ điện điều khiển: Tủ điện, bộ 

khởi động từ, MCB, công tắc khẩn 

cấp, phao mực nước, công tắc 

chuyển mạch…xuất xứ Hàn Quốc, 

Đài Loan hoặc tương đương 

Hệ 1 

3 
Chi phí các vật tư 

phụ 

Dây và cáp điện 

Hộp nối 

Công tắc mức nước. 

Hệ 1 

 Hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải 

Hóa chất sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải bao gồm: 

- Lượng Clorine sử dụng: 26kg/năm 

 Thuyết minh quy trình vận hành 
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Việc vận hành máy móc trong toàn hệ thống kết hợp giữa vận hành tự động và vận hành 

thủ công 

Chế độ điều khiển thủ công sử dụng trong quá trình chạy chế độ hoặc cân chỉnh máy 

móc. Ở chế độ điều khiển thủ công, nếu muốn cho máy nào hoạt động chỉ việc gạt công 

tắc điều khiển về vị trí ON, và ngược lại gạt công tắc về vị trí OFF thì dừng tương ứng 

dưới bảng tên của máy đó 

Các bước vận hành hệ thống xử lý nước thải bao gồm như sau: 

a. Kiểm tra điện 

- Kiểm tra hệ thống điện cung cấp: Đủ pha, đủ điện áp 

- Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao 

- Tất cả các thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng làm việc 

Các ký hiệu bên trong tủ điện điều khiển: 

- ON, OFF: Đóng mở nguồn cấp cho tủ điện điều khiển 

- AUTO, MAN: Chế độ điều khiển tự động và thủ công 

- Các công tắc xoay: Mở máy, tắt máy 

- Đèn của máy nào trên tủ điện sang thì máy đó đang ở trạng thái hoạt động 

Hệ thống xử lý nước thải được điều khiển ở 2 chế độ: 

- Chế độ tự động: hoạt động theo chế độ báo mực nước và theo thời gian đã cài đặt. 

- Chế độ điều khiển thủ công: hoạt động theo sự điều khiển của công nhân vận hành 

b. Kiểm tra hệ thống 

- Kiểm tra các thùng pha chế hóa chất: lượng hóa chất phải chuẩn bị đủ cho hệ thống 

làm việc ít nhất 1 ngày 

- Kiểm tra đường ống:  

+ Đường ống dẫn hóa chất: các van khóa đường ống từ bơm định lượng dung dịch khử 

trùng đến mương hòa trộn đặt tại ngăn lắng của thiết bị xử lý sinh học và kết hợp lắng 

phải được mở. 

+ Đường ống dẫn nước thải: các van khóa đường ống dẫn nước thải từ các máy bơm vào 

bể xử lý phải được mở 

- Kiểm tra tất cả các máy móc, thiết bị như: máy bơm, … phải trong trạng thái sẵn sàng 

hoạt động. 

c. Tiến hành quá trình xử lý 

Bước 1: Bật CB tổng và các CB phụ 
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Bước 2: Chế độ vận hành các thiết bị cụ thể như sau: 

Bơm hố thu gom (Tại hố thu gom) 

- Hoạt động tự động:  

+ Chuyển Switch Bơm hố thu gom (MAN/OFF/AUTO) trên tủ điều khiển sang vị trí 

AUTO.  

+ Bơm sẽ được kích hoạt tự động theo phao điện. Bơm sẽ được kích hoạt tự động bởi 

phao điện theo mức đầy bơm sẽ ngừng khi phao ở mức cạn (Phao điện được lắp tại bể 

điều hòa).   

- Hoạt động thủ công: 

+ Chuyển Switch (MAN/OFF/AUTO) trên tủ điều khiển sang vị trí MAN bơm sẽ hoạt 

động, chuyển Switch sang OFF để tắt bơm 

Bơm điều hòa (Tại bể điều hòa) 

- Hoạt động tự động:  

+ Chuyển Switch Bơm điều hòa (MAN/OFF/AUTO) trên tủ điều khiển sang vị trí 

AUTO.  

+ Bơm sẽ được kích hoạt tự động theo phao điện. Bơm sẽ được kích hoạt tự động bởi 

phao điện theo mức đầy bơm sẽ ngừng khi phao ở mức cạn (Phao điện được lắp tại bể 

điều hòa).   

- Hoạt động thủ công: 

+ Chuyển Switch (MAN/OFF/AUTO) trên tủ điều khiển sang vị trí MAN bơm sẽ hoạt 

động, chuyển Switch sang OFF để tắt bơm. 

Bơm bùn tuần hoàn (Tại bể lắng sinh học) 

- Hoạt động tự động:  

+ Chuyển Switch bơm bùn tuần hoàn (MAN/OFF/AUTO) trên tủ điều khiển sang vị trí 

AUTO.  

+ Theo chu trình hoạt động, bơm bùn tuần hoàn sẽ hoạt động 2-8 phút rồi ngưng 15-30 

phút. Và chu trình sẽ được lập đi lập lại trong suốt quá trình hoạt động. 

- Hoạt động thủ công: 

+ Chuyển Switch (MAN/OFF/AUTO) trên tủ điều khiển sang vị trí MAN ứng với từng 

thiết bị, sẽ hoạt động, chuyển Switch sang OFF để tắt. 

d. Kiểm nghiệm mẫu định kỳ 
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- Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý: Các thành phần hóa lý, thành phần hữu cơ đạt 

tiêu chuẩn xả thải vào nguồn tiếp nhận nước thải. 

- Để hệ thống xử lý hoạt động tốt, người vận hành cần thường xuyên theo dõi chất lượng 

nước thải sau khi xử lý qua các chỉ tiêu: pH, BOD5 (200C), Nitrat,… 

- Lấy mẫu phân tích theo định kỳ. 

e. Sự cố và khắc phục các sự cố thường gặp trong vận hành 

Bảng 4.4. Sự cố và khắc phục các sự cố thường gặp 

Thiết bị Những sự cố Nguyên nhân 
Cách phát 

hiện 

Biện pháp khắc 

phục 

Tủ điện 

điều 

khiển 

Không hoạt 

động 

- Mất điện 

- Cầu chì hỏng 

- Bảo vệ pha không hoạt 

động 

- Tiếp điểm công tắc 

tổng tiếp xúc không tốt 

Tủ điện 

- Nguồn điện dự 

phòng 

- Thay cầu chì 

- Thay mới 

- Thay mới 

Rờle nhiệt bị 

nhảy 

- Giảm áp 

- Quá tải 

- Bị hư 

- Còi báo sự 

cố 

- Kiểm tra 

bơm 

- Khởi động lại 

- Tăng bơm 

- Thay mới 

Man & Auto 

tiếp xúc không 

tốt 

- Tiếp điểm bị mòn 

- Dây điều khiển bị 

hỏng 

- Đèn báo 

- Tiến hành vệ sinh 

hoặc thay mới 

- Thay mới 

Bơm 

chìm 

Bơm hoạt động 

nhưng không 

lên nước 

- Vật cứng chèn cánh 

bơm 

  

- Vệ sinh bơm 

Bơm hoạt động 

nhưng lên ít 

nước 

- Bị kẹt rác 

- Điện áp không đủ 

- Vệ sinh bơm 

- Khởi động lại 

Bơm không 

hoạt động 

- Cháy bơm 

- Mất điện 

- Thay bơm 

- Kiểm  tra và khởi 

động lại 

Máy sục 

khí  

Đầu máy thổi 

khí nóng hơn 

bình thường 

- Không đủ mỡ bò và 

nhớt 

Máy sục khí 

- Bơm thêm mỡ bò và 

nhớt 

Máy hoạt động 

mà không lên 

khí 

- Máy bị kẹt rác, kẹt 

cánh máy 
- Vệ sinh máy 

Sinh học 

  
Nước thải đầu  

ra không đạt 

- Lưu lượng quá cao 
- Bể kiểm soát 

lưu lượng 

- Điều chỉnh van điều 

chỉnh lưu lượng để 

khống chế lưu lượng 

- Chất lượng nước 

thải đầu vào không đạt 

- Phân tích 

các chỉ tiêu 

- Tăng van điều 

hoà hoàn lưu về bể 
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chất lượng 

nước thải 

điều hòa 

- Thiếu bùn 
- Bể sinh học 

hiếu khí 

- Tăng hoàn lưu bùn 

- Dư bùn 
- Tăng lượng bùn thải 

bỏ 

- Bùn nổi ở bể  

lắng (không bọt khí) 

- Bể lắng 

- Giảm lưu lượng 

sang bể lắng 

- Bùn nổi ở bể 

lắng (có bọt khí) 

- Tăng lượng bùn thải 

bỏ 

- Tảo phát triển ở bể 

lắng 

- Phun hoá chất 

chlorine lên bề mặt bể 

lắng 

Bể sinh 

học hiếu 

khí 

Nổi nhiều bọt 

khí mầu nâu 

không tan 

- Bùn trong bể sinh 

trưởng nhiều 

- Bể sinh hoc 

hiếu khí 

- Bơm xả bùn trong 

khoảng 15 – 20 phút 

Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa xử lý)  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 

01  pH - 6.5 – 8.5 

02 BOD5(20oC)     mg O2/l 250-300 

03 Chất rắn lơ lửng mg/l 120-250 

04 Nitrat (NO3
-) mg/l 30-50 

05 Coliform  MPN/100ml 5.000-10.000 

Ước tính đánh giá hiệu quả xử lý nước thải theo phương án đề xuất thể hiện ở Bảng sau: 

Stt 
Chỉ tiêu  

nước thải 

Nồng độ  

đầu vào 

(mg/L) 

Công 

trình 

xử lý 

Nồng độ đầu ra 

(mg/L) 

Hiệu 

quả xử 

lý (%) 

1 Chất rắn lơ lửng 300 
Bể 

điều 

hòa 

300 - 

2 BOD 300 270 10,00 

3 Nitrat (NO3
-) 50 50 - 

4 Coliform 10.000 10.000 - 

5 Chất rắn lơ lửng 300 

Bể 

anoxic 

300 - 

6 BOD 270 189 30,00 

7 Nitrat (NO3
-) 50 7,5 85,00 

8 Coliform 10.000 10.000 - 

9 Chất rắn lơ lửng 300 Bể 

sinh 

học 

MBBR 

300 - 

10 BOD 189 28,35 85,00 

11 Nitrat (NO3
-) 7,5 6 20,00 

12 Coliform 10.000 10.000 - 

13 Chất rắn lơ lửng 300 

Bể 

lắng 

30 90,00 

14 BOD 28,35 28,35 - 

15 Nitrat (NO3
-) 6 6 - 

16 Coliform 10.000 10.000 - 

17 Chất rắn lơ lửng 30 Khử 

trùng 

30 - 

18 BOD 28,35 28,35 - 
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Stt 
Chỉ tiêu  

nước thải 

Nồng độ  

đầu vào 

(mg/L) 

Công 

trình 

xử lý 

Nồng độ đầu ra 

(mg/L) 

Hiệu 

quả xử 

lý (%) 

19 Nitrat (NO3
-) 6 6 - 

20 Coliform 10.000 10 99,90 

Đầu ra HTXLNT của dự án  QCVN 14:2008/BTNMT 

1 Chất rắn lơ lửng 30 

 

100  

2 BOD 28,35 50  

3 Nitrat (NO3
-) 6 50  

4 Coliform 10 5.000  

Nhận xét: Các chỉ tiêu của nước thải sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải đều đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, k=1,2 

Bảng 4.6. Kết quả quan trắc nước thải sau HTXLNT  

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi đo đạc cho thấy tất cả các chỉ 

tiêu đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT. Từ kết quả trên cho thấy hệ thống xử lý nước thải 

sau khi cải tạo vẫn đảm bảo chất lượng nước thải khi thoát ra hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. 

4.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

4.2.2.1. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào nhà máy 

Lượng xe ra vào chiếm đa số là xe gắn máy, xe ô tô nhỏ, các phương tiện vận tải hạng 

trung bình và nặng khác chỉ chiếm số lượng ít. Theo ước tính, khi dự án đi vào hoạt 

động ổn định sẽ có tối đa khoảng 450 lượt xe gắn máy của 200 công nhân viên và khách 

vãng lai; 20 lượt xe ô tô con của cán bộ Nhà máy ra vào khu vực trong 1 ngày. Các 

phương tiện này sẽ thải ra lượng đáng kể khí thải với các chất ô nhiễm như bụi, SO2, 

NO2, CO. 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT 08/12/2023 

1 pH - 6,98 5-9 

2 TSS mg/l 78 100 

3 BOD5  mg/l 37 50 

4 TDS mg/l 156 1000 

5 Sunphua  mg/l <0,15 4 

6 Amoni  mg/l 4,11 10 

7 Nitrat (NO3
- ) mg/l 9,32 50 

8 Phosphat (PO4
3-) mg/l 1,1 10 

9 Dầu mỡ ĐTV mg/l 3,89 20 

10 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 1,34 10 

11 Tổng coliform MPN/100ml 4.400 5.000 
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Để có cơ sở ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải phương tiện giao thông 

ra vào nhà máy, tham khảo kết quả giám sát môi trường không khí tại khu vực bốc hàng 

và khu vực cổng bảo vệ vào thời điểm các phương tiện ra vào liên tục. Kết quả được thể 

hiện như sau: 

Bảng 4.7. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải các phương tiện giao thông 

Khu vực Thông số Bụi CO SO2 NO2 

Đơn vị mg/m3 

Khu vực cổng 20/06/2023 0,21 5,45 0,089 0,094 

08/12/2023 0,19 5,32 0,076 0,085 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 30 0,35 0,2 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC), 2023 

Nhận xét: Từ kết quả ở bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ khí thải phương 

tiện giao thông, vận tải qua nhiều thời điểm lấy mẫu trong năm đều không đáng kể và 

nằm trong quy chuẩn cho phép. Điều này hoàn toàn hợp lý do phương tiện xe máy không 

nổ máy khi đã đến cổng bảo vệ, xe tải dừng tắt máy trong khi bốc dỡ hàng (nguyên liệu 

và sản phẩm). 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, Công ty TNHH 

Thương mại – Dịch vụ Hồng Dương đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm bảo 

các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường.  

- Đối với xe của nhà máy, lái xe phải tuân thủ luật giao thông và nội quy Nhà máy. Lái 

xe sẽ được giao trách nhiệm chăm sóc và quản lý xe cụ thể. 

- Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ thuật 

của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy định 

khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

- Hệ thống giao thông nội bộ đã được bê tông hóa. 

4.2.2.2. Bụi, khí thải từ hệ thống phun bi 

Trước khi được đưa qua công đoạn sơn bảo vệ bề mặt kim loại, trong trường hợp sử 

dụng sắt, thép nguyên liệu chưa được xử lý nhẵn bề mặt kim loại, thì các mô đun thép 

sẽ được đưa qua công đoạn xử lí mài nhẵn bề mặt bằng hệ thống phun bi, làm phát sinh 

bụi kim loại lơ lửng có thể gây ra tác động môi trường quan trọng nhất trong hoạt động 

của nhà máy.  

- Công đoạn xử lí mài nhẵn bề mặt kết cấu thép bằng hệ thống phun bi sẽ làm phát sinh 

tổng lượng bụi kim loại lơ lửng, với thành phần chủ yếu bao gồm các loại hạt PM10 và 
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PM2,5, có tác động rất tiêu cực tới chất lượng không khí và có thể gây ảnh hưởng xấu 

tới sức khoẻ công nhân và cộng đồng (gây ra bệnh lao phổi, tắc nghẽn phổi mãn tính). 

Theo tài liệu tham khảo, thì hàm lượng kim loại trong tổng lượng bụi kim loại lơ lửng 

phát sinh từ quá trình làm sạch bề mặt kim loại bằng máy phun bi, như sau: 

- Chì (Pb): 5,74 ppm. 

- Mangan (Mn): 7,28 ppm. 

- Niken (Ni): 0,05 ppm. 

(Nguồn: Bhaskar Kura, PhD, PE: Residual Risk from Abrasive Blasting Residual Risk 

from Abrasive Blasting Emissions: Particle Size and Metal Speciation Particle Size 

and Metal Speciation)  

Do đó, lượng bụi kim loại thải sẽ được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại. Theo 

hệ số đánh giá nhanh ô nhiễm sẵn có của tài liệu tham khảo, thì cơ cấu các loại hạt PM10 

và PM2,5 phát sinh trong tổng lượng bụi kim loại lơ lửng, như sau: 

Bảng 4.8. Hệ số phát thải bụi kim loại 

Phương pháp sử dụng PM10 

(kg/tấn sp) 

PM2.5 

(kg/tấn sp) 

Tổng bụi 

(kg/tấn sp) 

      Phun bi (bắn hạt mài)  13 1,3 14,3 

(Nguồn: AP-42 Emission Factors - Section 3.2.6 )  

Từ đây, có thể ước tính tổng tải lượng bụi phát sinh như sau: 

- Tổng bụi:  572 kg/ngày, tương ứng 23,8 kg/giờ. 

- Bụi PM10: 520 kg/ngày, tương ứng 21,6 kg/giờ. 

- Bụi PM2,5: 52 kg/ngày, tương ứng 2,16 kg/giờ. 

Quy trình thu hồi, xử lý bụi trong quá trình phun bi làm sạch bề mặt như sau: 

Hình 4.5. Quy trình xử lý bụi trong quá trình phun bi 

Bụi được thu hồi về hệ thống lọc. Kế cấu chính của bộ lọc bụi được chế tạo bằng thép 

hàn công nghiệp, đảm bảo độ bề, cứng vững. Hệ thống lọc này sẽ được kiểm soát bởi 

Bụi phát sinh 

Bộ thu hồi bụi 

Bộ lọc bụi 

Thùng chứa 

Thu gom ra ngoài xử lý 

theo quy định 
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điều khiển điện tử thông minh, tự động giũ bụi theo thời gian cài đặt. Bụi sẽ được gom 

về thùng chứa nằm dưới buồng lọc, sau đó ký hợp đồng với đơn vị có chứng năng thu 

gom xử lý. 

Bảng 4.9. Các thiết bị hệ thống thu hồi bụi 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Hệ thống thu hồi bụi 
- Số lượng: 02 

- Công suất: 30.000 m3/h/hệ thống 

2 Quạt hút 

- Số lượng: 04 

- Thông số kỹ thuật của 01 quạt hút: 

+ Công suất: 15kW 

+ Áp suất gió: 2.500 Pa 

+ Lưu lượng: 15.000 m3/h  

3 Lọc bụi túi vải 

- Số lượng 04 hệ thống lọc bụi túi vải 

- Thông số kỹ thuật của 01 hệ thống lọc bụi túi vải: 

+ Số túi lọc: 36 túi 

+ Kích thước túi lọc:  

DxH=475 x300mm 

DxH=385 x300mm 

+ Chất liệu: Polyester spunbond 

+ Hiệu quả lọc bụi: 99% 

4.2.2.3. Bụi, khí thải từ công đoạn sơn 

Theo MSDS của dung môi pha sơn, thành phần hơi dung môi có khả năng phát sinh từ 

công đoạn này chủ yếu là Xylene, Butyl acetate, Butyl Ahcohol, Cyclohexanone, Ethyl 

Acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate. Nếu công nhân làm việc trong môi 

trường có nhiều hơi dung môi hữu cơ thì rất có khả năng bị các bệnh nghề nghiệp như 

các bệnh về hô hấp, mắt, ngộ độc… ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất lao động của 

công nhân. 

- Theo Tài liệu đánh giá nhanh Emission Inventory Manual của UNEP 2013 bảng 9.2, 

tải lượng ô nhiễm VOC do quá trình sơn lên sản phẩm là 300 kg/tấn nguyên liệu. Hơi 

dung môi phát sinh chủ yếu từ dung môi pha sơn, với khối lượng khoảng 20 tấn dung 

môi/năm.   

Tải lượng hơi VOC phát sinh như sau: 300 kg/tấn nguyên liệu × 20 tấn /năm = 

6.000kg/năm = 20 kg/ngày tương đương 2,5kg/h 

Với diện tích khu vực chịu ảnh hưởng được tính cho khu vực buồng sơn là 2.965m2, 

chiều cao lớp không khí chịu tác động chủ yếu là 10m. 

Lượng không khí phát sinh trong khu vực sản xuất là V= a x b x h= 29.650 m3/h  

Từ tải lượng có được ta có thể tính được nồng độ hơi VOC phát sinh:  

https://hoachatthinghiem.org/product/xylene-c8h10/
https://hoachatthinghiem.org/product/xylene-c8h10/
https://hoachatthinghiem.org/product/xylene-c8h10/
https://hoachatthinghiem.org/product/xylene-c8h10/
https://hoachatthinghiem.org/product/xylene-c8h10/
https://hoachatthinghiem.org/product/xylene-c8h10/
https://hoachatthinghiem.org/product/xylene-c8h10/
https://hoachatthinghiem.org/product/xylene-c8h10/
https://hoachatthinghiem.org/product/xylene-c8h10/
https://hoachatthinghiem.org/product/xylene-c8h10/
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C=
2,5𝑘𝑔/ℎ

29.650
 = 84,4 (mg/m3) 

Bảng 4.10. Nồng độ ô nhiễm hơi dung môi phát sinh tại khu vực buồng sơn 

STT Tên chất ô nhiễm Nồng độ 

(mg/m3) 

QĐ 

3733:2002/BYT 

QCVN 

03:2019/BYT 

1 Ethylene glycol 

monoethyl ether acetate 

84,4  
- - 

2 Butyl acetate 84,4  700 - 

3 Butyl Ahcohol 84,4  - - 

4 Cyclohexanone 84,4  - - 

5 Ethyl Acetate 84,4  - - 

6 Xylen 84,4  100 - 

Nhận xét: Theo kết quả từ bảng tính toán trên nhận thấy nồng độ các chất ô nhiễm Butyl 

acetate và Xylen phát sinh từ công đoạn sơn đều nằm tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép 

và Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Butyl Ahcohol, Cyclohexanone, Ethyl 

Acetate so sánh với Quyết định 3733/2002/QĐ–BYT và QCVN 03:2019/BYT không 

quy định về chất này. Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp thông thoáng 

nhà xưởng để giảm thiểu tác động đến con người và môi trường xung quanh 

- Theo phương pháp đánh giá nhanh của tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số ô nhiễm 

bụi sơn như sau: 60 – 80 (kg/tấn sơn). Khối lượng sơn và dung môi pha sơn trong quá 

trình sản xuất 200 tấn/năm tương đương 0,67 tấn/ngày, vậy tải lượng bụi sơn là: 

60 – 80 kg/tấn nguyên liệu × 0,67 tấn/ngày = 53,6 kg/ngày tương đương 6,7 kg/giờ 

Nồng độ ô nhiễm: Nhà máy bố trí 02 buồng phun sơn trong diện tích nhà xưởng là 

2.965m2, chiều cao ảnh hưởng là 10 m.  

Nồng độ bụi sơn phát sinh trong 1h sản xuất là:  

C=
6,7𝑘𝑔/ℎ

29.650
 = 226 (mg/m3) 

Nhận xét: Nồng độ bụi cho phép trong môi trường làm việc theo QĐ 3733/2002/QĐ-

BYT là 8 mg/m3. Do đó, để giảm thiểu bụi sơn nhà máy đã áp dụng biện pháp xử lý bụi 

sơn bằng thiết bị hấp thụ màng nước tại buồng sơn mạ treo. 

Bụi sơn phát sinh từ buồng sơn được hấp thụ qua thiết bị thu hồi bụi sơn màng nước. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống hấp thụ bụi sơn bằng màng nước như sau: nước được 

chứa trong ngăn lắng của thiết bị và được bơm tuần hoàn lên máng tràn, nước chảy thành 

màng dọc theo tấm inox bề mặt của thiết bị, tạo một màng nước liên tục. Bụi sơn thừa 

bắn ra từ quá trình phun sơn lên sản phẩm sẽ bị màng nước hấp thụ. 
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Cặn sơn bị hấp thụ nổi trên bề mặt của ngăn lắng được thu hồi định kỳ và được quản lý 

như CTNH. Nước sử dụng trong quá trình này được tuần hoàn tái sử dụng, phần cặn sơn 

nổi lên trên sẽ được vớt ra và sẽ được Công ty hợp đồng với đơn vị có chứa năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý như CTNH. Hiệu quả xử lý của phương pháp này khoảng 80 

- 90% bụi sơn. 

4.2.2.4. Bụi, khí thải từ công đoạn hàn 

- Những phân tử khói hàn được hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của chất 

hàn khi nóng chảy. Khi nguội đi lượng hơi này ngưng tụ và có phản ứng với oxy trong 

khí quyển, rồi hình thành nên các phân tử nhỏ mịn. Khoảng 90% khói sinh ra từ chất 

tiêu đốt. Tuy nhiên, tác động của các loại ô nhiễm này thường không lớn, do được phân 

tán trong môi trường rộng, thoáng.  

- Thành phần của dây hàn gồm có Ag 3%, Sn 96,5% và Cu 0,5%. Vậy, trong quá trình 

hàn, các oxit kim loại sẽ hình thành do phản ứng giữa các kim loại trong dây hàn với O2 

khi gặp nhiệt độ cao. Các phản ứng hóa học diễn ra như sau:  

Ag + ½ O2 -> Ag2O  

Sn + O2 -> SnO2  

Cu + ½ O2 -> CuO  

- Như vậy theo phản ứng trên, các chất tạo thành trong quá trình hàn gồm có các oxit 

kim loại như AgO, CuO, SnO2, CO2, H2O và các hơi kim loại. Các chất tạo thành là các 

kim loại không tan, các oxit axit yếu nên không có phản ứng với nhau.  

Theo ước tính số lượng que hàn sử dụng trong quá trình gia công kim loại là 1.000 

que/ngày, loại có đường kính 6 mm. Tính toán cho đối tượng chịu tác động trực tiếp là 

công nhân hàn, khoảng không gian bao quanh 1 công nhân hàn khoảng 36 m3 (3 m × 3 

m × 4 m). Vận tốc gió 1,2 m/s thì không khí lưu thông là 3 × 3 × 1,2 = 10,8 m3 /s ≈ 

38.880 m3 /h. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm khí thải từ quá trình hàn kim loại như sau: 

Bảng 4.11. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn sử dụng que hàn 6 mm 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(mg/1 que hàn) 

Tải lượng 

(mg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 03:2019/BYT 

(mg/m3) 

Khói hàn 1.579 197.375 5,077 - 

CO 50 6.250 0,161 20 

NOx 70 8.750 0,225 10 

Nhận xét: Nồng độ khói hàn, khí CO và NOx tính toán trong phạm vi không gian hẹp 

bao quanh công nhân hàn vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2019/BYT. 

Tuy nhiên khi hàn phát sinh ánh sáng hồ quang hàn gây hại cho mắt. Tuy nhiên khi hàn 



44 
 

sẽ phát sinh ánh sáng hồ quang hàn ảnh hưởng xấu đến mắt nên khi thi công công nhân 

hàn sẽ được trang bị kính hàn chuyên dụng. 

4.2.2.5. Giảm thiểu khí thải từ hoạt động của máy phát điện 

- Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

- Nhà máy đã lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng công suất 200KVA nhằm cung cấp 

điện cho nhà máy phòng trường hợp có sự cố mất điện với nhiên liệu là dầu DO có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp (S <0,05%). 

- Tính toán lượng khí thải phát ra từ máy phát điện: 

Máy tiêu thụ nhiên liệu tối đa là khoảng 210 lít/giờ (đối với công suất 100%), tương 

đương 174 kg/giờ. Lượng khí thải sinh ra từ quá trình đốt cháy 1 kg DO ở 250C (2980K) 

là 23,6 m3/kg nên lưu lượng khí thải máy phát điện khi hoạt động thải ra môi trường là  

174 x 23,6 =  4.106,4 m3/giờ ≈ 4.110 m3/giờ 

- Do máy phát điện được vận hành trong trường hợp mất điện, nên nguồn ô nhiễm phát 

sinh từ máy phát điện chỉ mang tính chất gián đoạn. Tuy nhiên, do khí thải có nhiệt độ 

cao và hoạt động của máy gây ồn và rung nhiều, nên để giảm thiểu tác động nhà máy đã 

thực hiện các biện pháp sau: 

+ Máy phát điện được bố trí tại khu vực riêng biệt  

+ Ống khói máy phát điện đặt hướng theo phương thẳng đứng và ở khu vực thoáng đãng, 

cuối hướng gió, ống khói có chiều cao khoảng 4,5 mét so với mặt đất, đường kính ống 

khói máy phát điện D160mm, nhằm để các chất khí này được pha loãng trong không 

khí. Trồng cây xanh bao quanh nhà máy để tăng mảng xanh và giảm thiểu tác động của 

khí thải, tiếng ồn đến khu vực xung quanh. 

+ Cửa gió thải và cửa lấy gió được gắn bộ giảm âm có kết cầu bằng khung tole/thép. 

+ Hệ thống xả khí thải máy phát điện được gắn bộ giảm âm đảm bảo tiếng ồn phát sinh 

từ hệ thống ống thoát khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép. 

+ Sử dụng nhiên liệu dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp (<0,05%) cho máy phát 

điện. 

+ Máy phát điện được đặt trên đế quán tính đảm bảo chấn động khi máy phát hoạt động 

nằm trong giới hạn cho phép. 

+ Định kỳ bảo dưỡng máy phát điện, sử dụng nhiên liệu vận hành từ các nhà cung cấp 

uy tín. 

- Thông số của máy phát điện như sau: 
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+ Công suất: 200 KVA/1 máy phát điện 

+ Số lượng máy phát điện: 1 máy 

+ Vị trí lắp đặt máy phát điện: nằm cuối nhà xưởng 

+ Chiều cao ống khói: 4,5m  

+ Số lượng ống khói: 1 

+ Vật liệu ống khói: Kim loại 

+ Đường kính ống khói: D160mm 

+ Vị trí ống khói theo VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105045’:  

X = 1.204.352 Y = 596.832 

4.2.2.7. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi đối với khu vực lưu chứa rác thải 

- Rác thải sinh hoạt phát sinh khi thực hiện phân loại đã được chia thành 3 loại 

- Hàng ngày, Đội dịch vụ vệ sinh tiến hành đến khu vực thu gom và vận chuyển chất 

thải bằng xe chuyên dụng đến khu vực tập trung rác. Sau đó, chất thải chuyển giao cho 

đơn vị thu gom để xử lý theo đúng quy định.  

- Chủ đầu tư cam kết ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom đến thu gom vận 

chuyển rác từ các khu vực có phát sinh rác thải hàng ngày nhằm tránh thời gian lưu quá 

lâu khiến rác bị phân hủy, thối rữa. 

- Các xe thu gom, vận chuyển, các thùng chứa được bọc bao ni lông bên trong để tránh 

rò rỉ nước ra thùng để tạo thẩm mỹ và tránh phát sinh mùi hôi. 

4.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại) 

4.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: chủ yếu từ văn phòng làm việc và sinh hoạt của công nhân viên. 

- Khối lượng: thành phần chất thải loại này khá đơn giản như túi nilon, bao gói, hộp xốp 

đựng thức ăn, thức ăn thừa, trái cây, giấy loại,…  

Số lượng lao động tại nhà máy sau khi nâng công suất là 200 người thì ước tính lượng 

chất thải rắn khoảng 260 kg/ngày.đêm tương đương 78 tấn/năm (1 năm có 300 ngày làm 

việc) (định mức phát thải 1,3 kg/người/ngày theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng) 

- Biện pháp xử lý: 

Chất thải rắn thông thường phải được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý triệt để đúng 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 
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02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

+ Cơ sở đã phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh theo nguyên tắc như sau: 

(1) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: lon, chai lọ, hộp, giấy, báo,... 

(2) Chất thải có nguồn gốc thực phẩm: các chất hữu cơ dễ phân hủy như hoa quả, bã trà, 

bã café, rau củ, thức ăn thừa, lá cây,… 

(3) Chất thải còn lại: các loại bao bì dùng để bọc bên ngoài hộp/chai thực phẩm, các loại 

túi ni lông, đồ chơi, quần áo, xương động vật, giấy ăn, than, vỏ sò, vỏ hến 

+ Thiết bị lưu chứa: Các thùng nhựa đựng chất thải sinh hoạt chuyên dụng, có nắp đậy. 

Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa thích hợp. Nhà máy trang bị 3 thùng 

nhựa HDPE chứa chất thải rắn sinh hoạt với dung tích 240 lít với diện tích khu chứa là 

16m2.  

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực tập kết: có mái tôn kiên cố đảm bảo che kín nắng, mưa; 

nền bê tông cốt thép được tráng xi măng 

+ Chất thải rắn sinh hoạt được tập kết tại khu vực chứa chất thải sinh hoạt và Nhà máy 

đã ký hợp đồng thu gom với Công ty TNHH DV MT Ban Mai Xanh theo hợp đồng vào 

ngày 01/02/2024. 

4.2.3.2. Chất thải rắn công nghiệp 

- Nguồn phát sinh: phát sinh chủ yếu từ công đoạn gia công, đóng gói, văn phòng…  

- Khối lượng: Theo dự án đã hoạt động, ước tính lượng chất thải công nghiệp phát sinh 

như sau: 

Bảng 4.12. Tổng hợp khối lượng phát sinh chất thải rắn tại Nhà máy 

Stt Nhóm CTRCNTT 
Trạng 

thái 

Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(Kg/năm) 

1 
Sắt, thép phế liệu (khoảng 8% nguyên liệu đầu 

vào) 
Rắn 11 04 03 960.000 

2 Thùng carton, giấy phế liệu,.. Rắn 18 01 11 200 

3 Bụi chứa kim loại từ máy phun bi Rắn 07 03 13 171.360 

4 Hạt thép xử lý bề mặt (cho công đoạn phun bi) Rắn 07 03 13 50.000 

 Tổng khối lượng   1.181.560 

- Biện pháp xử lý: 

Chủ đầu tư hướng dẫn CBCNV thực hiện phân loại chất thải rắn sản xuất thông thường 

tuân thủ theo mục 3, điều 65 và 66 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Phương án quản lý CTR sản xuất thông thường của Dự án, như sau: 

- Các loại CTR thông thường được thu hồi, phân loại, lựa chọn để tái sử dụng (bao bì, 
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carton, chai lọ,...), sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động 

sản xuất được quản lý như sản phẩm và hàng hóa, phần còn lại được thu gom, phân loại, 

tập kết về kho lưu trữ tạm thời CTR và định kỳ bán lại cho đơn vị có nhu cầu; 

- Các loại CTR thông thường không có khả năng tái sử dụng được thu gom, phân loại 

và tập kết về kho chứa CTR sản xuất và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý; 

- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa HDPE, bao PP, thùng thép chứa riêng đối với từng loại 

chất thải. 

- Bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 60m2 

- Thiết kế, cấu tạo: có kết cấu tường xây gạch, nền được tráng xi măng chống thấm, mái 

che kín nắng mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ và có biển cảnh báo 

- Nhà máy đã ký hợp đồng thu gom với Công ty TNHH Môi trường Xanh Triệu Chấn 

Dũng theo hợp đồng số 01/2022/HĐKT-LGV-TCD vào ngày 06/03/2024. 

4.2.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình hoạt động của Nhà máy 

- Khối lượng:  

Bảng 4.13. Thành phần CTNH phát sinh tại Nhà máy 

Stt Thành phần chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng ước 

tính (Kg/năm) 

1 

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có dung môi hữu cơ 

hoặc các thành phần nguy hại khác trong nguyên 

liệu sản xuất) thải 

08 01 01 17.000 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 5 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 50 

4 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 300 

5 Pin, Ắc quy thải 16 01 12 5 

6 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc 

có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải 

18 01 02 1.600 

7 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải  
18 01 03 200 

 Tổng khối lượng  19.160 

- Biện pháp đối với chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của Dự án được CBCNV phân loại đúng 

thành phần, chủng loại và bỏ vào các thùng chứa CTNH tại khu vực lưu chứa tạm thời 

CTNH theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định 
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chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Khu vực chứa CTNH đảm bảo tuân 

thủ đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

Để giảm thiểu tác động do CTNH, dự án đã áp dụng các biện pháp sau: 

+ Khu vực lưu trữ CTNH được bố trí diện tích 40m2; 

+ Thu gom, phân loại, dán nhãn CTNH phát sinh đưa vào khu vực lưu trữ; 

+ Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại có đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; 

+ Thiết bị lưu chứa: Thùng, phuy có nắp đậy chứa riêng đối với từng loại chất thải, có 

dán mã chất thải. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa có kết cấu tường xây gạch, nền được tráng xi măng chống 

thấm, mái che kín nắng mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ; trong kho được trang bị các 

khay nhựa có gờ chống tràn nhằm ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, dầu nhớt; có gắn biển 

dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định và thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy 

định 

+ Nhà máy đã ký hợp đồng thu gom với Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị 

TP.HCM theo hợp đồng số 4091/HĐ.MTĐT-NH/23.4.VX ngày 26/05/2023. 

+ Nhà máy đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 

79.005175T do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 26/11/2014. 

4.2.5. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trường 

Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông:   

- Đối với xe của nhà máy, lái xe phải được học đầy đủ các luật về giao thông và các quy 

định về vận chuyển. Lái xe sẽ được giao trách nhiệm chăm sóc và quản lý xe cụ thể. 

- Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ thuật 

xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy định khác 

về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

- Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật tốt. 

- Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 
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Đối với tiếng ồn trong sản xuất: 

- Lắp đặt thiết bị có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Lắp đặt các đệm chống rung tại chân máy móc, thiết bị và thường xuyên kiểm tra độ 

cân bằng, hiệu chỉnh khi cần thiết. 

- Bố trí các máy móc, thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý đồng thời 

thường xuyên kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

- Công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, trang thiết bị. Thông 

thường chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 – 6 tháng/lần. 

- Biện pháp khác: Duy trì diện tích cây xanh trong khuôn viên để hạn chế lan truyền 

tiếng ồn đi xa.. 

4.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

4.2.6.1. Tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy, các biện pháp sau đây đã được thực hiện: 

Phòng ngừa tai nạn lao động: 

- Các máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn tại vị 

trí hoạt động và thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra để 

không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an 

toàn thiết bị sản xuất và xử lý môi trường. 

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch để bảo 

đảm luôn ở tình trạng tốt. 

- Về an toàn kỹ thuật điện: nhà máy sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện pháp an 

toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có bảng nội 

quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội 

quy. 

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động. 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những tác hại 

cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, 

găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng,... 

- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ. 

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập 
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xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần 

thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong trường hợp 

khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,... 

Ứng phó tai nạn lao động: 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết để sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động. 

- Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, trạm 

xá, bệnh viện,... tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm xá, bệnh 

viện gần nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

4.2.6.2. Sự cố cháy nổ. 

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp PCCC tại nhà máy, bao gồm: 

- Bố trí hệ thống nước PCCC và hệ thống PCCC; tuân thủ các quy định pháp luật hiện 

hành về phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố và các quy định kỹ thuật khác có liên 

quan trong quá trình thực hiện dự án.  

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp 

với tính chất, đặc điểm của dự án, đảm bảo hoạt động theo phương án được cấp thẩm 

quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy; nghiêm cấm việc sử dụng 

lửa trong quá trình hoạt động tại các khu vực dễ cháy tại dự án. 

- Kiểm tra dây dẫn điện, tránh sự quá tải trên đường dây. Chú ý kiểm tra nhiệt độ các 

máy móc, thiết bị không để nóng quá mức quy định. 

- Cấm công nhân hút thuốc lá khi làm việc trong khuôn viên của nhà máy.  

- Sắp xếp bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho công 

nhân làm việc khi có cháy nổ xảy ra. 

- Các thiết bị dùng trong công tác phòng cháy đều có lý lịch kèm theo và sẽ được đo 

đạc, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.  

- Huấn luyện trong toàn thể cán bộ và nhân viên các biện pháp phòng cháy chữa cháy 

khi có sự cố xảy ra.  

- Quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cá nhân. Đặc biệt là các quy định an toàn, 

phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các quy định an toàn về môi 

trường và phòng cháy chữa cháy. Bảo đảm an ninh trong khu vực sản xuất. Bảo vệ trực 

24/24. 

- Nhà máy đã lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và đã được cơ quan chức năng 
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thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu.  

- Công ty sẽ duy trì liên tục chế độ kiểm tra các hệ thống, thiết bị PCCC được lắp đặt tại 

Nhà máy và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong suốt quá trình hoạt 

động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại điều 7, điều 18 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật phòng cháy và chữa cháy. 

Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ  

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Báo động để mọi người biết. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lượng PCCC đến. 

- Sử dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy. 

- Cứu người bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo khoảng cách 

chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 

Chi tiết biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ thực hiện theo chương trình tập huấn 

của cơ quan PCCC tập huấn cho công nhân viên của nhà máy và phương án PCCC của 

Nhà máy. 

4.2.6.3. Sự cố hệ thống xử lý nước thải ngưng hoạt động. 

Biện pháp phòng ngừa:  

- Lập các biểu mẫu để theo dõi quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 

- Hàng ngày kiểm tra hệ thống cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải. 

+ Thường xuyên kiểm tra lượng hóa chất cần cung cấp và mực nước trong các bể. 

+ Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất của bể xử lý 

+ Định kỳ huấn luyện nâng cao trình độ cho các công nhân vận hành hệ thống. 

Biện pháp ứng cứu: 

+ Khóa đường ống dẫn nước thải thoát ra hệ thống thoát nước chung. 

+ Nhanh chóng kiểm tra, khắc phục sự cố và đưa ra hệ thống đi vào hoạt động 
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+ Lấy mẫu và phân tích chất lượng nước thải sau xử lý để đánh giá hoạt động của hệ 

thống sau khi khắc phục sự cố. 

+ Các sự cố với hệ thống xử lý nước thải có thể xảy ra: bể đường ống, tắc nghẽn...., với 

những sự cố này Nhà máy có thể khắc phục được trong ngày. 

4.2.6.4. Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

- Quy mô: 

+ Nguyên nhân: Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát nước; Rơi, 

vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước nổi; Do quá trình lắp đặt 

đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải. 

+ Tác động: sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm 

và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ chưa đạt 

quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn gây mất mỹ quan và 

tạo mùi hôi gây ảnh hưởng đến mọi người. 

- Công suất: Không có. 

- Quy trình vận hành: 

Biện pháp phòng ngừa 

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

+ Sử dụng vật liệu đường ống có độ bền cao và chống ăn mòn. 

Biện pháp ứng phó 

Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng đường ống, mối nối, van, ... 

Trường hợp xảy ra sự cố ở mức độ nhẹ và trung bình như đường ống bị rò rĩ, van bị 

hở… các biện pháp ứng phó như sau: 

+ Khi phát hiện sự cố, nhân viên vận hành sẽ kiểm tra mức độ hư hỏng và tiến hành 

khắc phục nếu có thể (như thay thế vị trí đường ống bị hư hỏng bằng ống dự phòng, 

khắc phục sự cố hư van, …) 

+ Tiến hành giải quyết sự cố theo hướng ưu tiên:  

1 – Bảo đảm an toàn về con người; 2 – An toàn tài sản; 3 – An toàn công việc. 

+ Lập biên bản sự cố, báo cáo với ban lãnh đạo công ty và lưu hồ sơ. 
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+ Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng. 

Trường hợp xảy ra sự cố ở mức độ lớn như vỡ đường ống dẫn nước, … các biện pháp 

ứng phó như sau: 

+ Khi phát hiện sự cố ngoài tầm kiểm soát, nhân viên lập tức báo cáo ban lãnh đạo và 

tiến hành ứng phó. 

+ Tiến hành giải quyết sự cố theo hướng ưu tiên:  

1 – Bảo đảm an toàn về con người; 2 – An toàn tài sản; 3 – An toàn công việc. 

+ Báo ngay cho đơn vị lắp đặt đường ống để có biện pháp khắc phục kịp thời. + Viết 

báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

+ Trong trường hợp sự cố không thể khắc phục ngay lập tức, dự án cam kết sẽ tạm dừng 

hoạt động cho đến khi sự cố được khắc phục. 

- Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: Không có 

4.2.6.5. Phòng ngừa, ứng phó sự cố về bể tự hoại 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố bể tự hoại, Nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu, 

cụ thể như sau: 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

- Nhà máy cam kết không thải, đổ các chất thải phát sinh xuống bể tự hoại. Tuân thủ 

nghiêm các công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định. 

4.2.6.6. Các biện pháp giảm thiểu sự cố tràn đổ, rò rỉ dung môi 

- Thực hiện biện pháp khai báo và xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá 

chất nguy hiểm cho các dung môi;  

- Cung cấp đầy đủ các Phiếu thông tin An toàn hoá chất (MSDS) cho các hoá chất bao 

gồm: Sơn; Dung môi. 

- Đối với kho hoá chất, nhà máy áp dụng các biện pháp tổng hợp như:  

+ Có bảng nội quy về an toàn hoá chất; biển cảnh báo an toàn; biển cấm hút thuốc;  

+ Bố trí hệ thống thu lôi, chống sét, thông thoáng nhà kho, bảo đảm vệ sinh công nghiệp;  

+ Hoá chất có phân loại riêng, có hình đồ cảnh báo, hoá chất lỏng có biện pháp chống 

tràn đổ, rò rỉ;…  

+ Phân riêng khu vực đặt hóa chất, nhiên liệu dựa trên đặc tính nguy hại mang tính tương 
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thích của hóa chất. 

+ Có các rãnh thu gom để thu gom hóa chất trường hợp tràn đổ hoặc rò rỉ. 

+ Sắp xếp và chất đóng hóa chất theo chiều cao và trọng lượng quy định. 

+ Sử dụng các biển cảnh báo và hướng dẫn giúp cho người vận hành luôn nhận thức 

được mối nguy cơ từ loại hóa chất mà họ sử dụng. 

+ Trang bị các dụng cụ và vật liệu tương thích với hóa chất để ứng phó sự cố rò rỉ hóa 

chất xảy ra. 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng thùng chứa và các mối nối. 

+ Xuất nhập hóa chất theo nguyên tắc “nhập trước xuất trước” để tránh tình trạng quá 

đát lâu ngày dẫn đến hư hỏng thùng chứa. 

4.2.6.7. Biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường đối với kho chứa chất thải 

- Thiết kế nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo 

chất thải vào đường thoát nước. 

- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các 

khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ CTNH, hạn 

chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi 

khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao 

động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

- Kho chứa đặt ở khu vực cao ráo, có nền bê tông chống thấm, có gờ chống tràn chất 

thải ra ngoài để phòng trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ chất thải đang lưu chứa trong 

phòng chứa, có mái che, có cửa khóa và biển báo ghi rõ khu vực lưu chứa chất thải nguy 

hại và các biển báo nguy hiểm phù hợp với các loại chất thải nguy hại đang lưu trữ. Các 

thùng chứa CTNH được bố trí, phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất 

thải, có dán nhãn, mã trên từng thùng bên trên có đặt các bệ chứa để thu gom chất thải  

- Đối với việc vận chuyển CTNH: Hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, 

vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận 

chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận 

chuyển CTNH. 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư và kế hoạch  thực 

hiện các công trình xử lý chất thải được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 4.14. Danh mục các hạng mục công trình của Dự án 

STT 
Các hạng mục công 

trình BVMT 
Số lượng, quy mô 

Kinh phí dự 

kiến 

Kế hoạch 

đầu tư 

1 
Hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa Dự án 
01 hệ thống Nằm trong 

kinh phí xây 

dựng Dự án 

Quý 

IV/2023 
2 

Hệ thống thu gom, thoát 

nước thải Dự án 
01 hệ thống 

3 
Cải tạo hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt 10m3 
01 hệ thống 100.000.000 

Quý 

IV/2023 

4 
Hệ thống thông gió nhà 

xưởng 
01 hệ thống Nằm trong 

kinh phí xây 

dựng dự án 

Quý 

IV/2023 

5 Hệ thống PCCC 01 hệ thống 
Quý 

IV/2023 

6 Cải tạo kho chứa chất thải 

01 kho chứa CTRSH 

01 kho chứa CTNH 

01 kho chứa CTCN 

50.000.000 
Quý 

IV/2023 

 Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Để đảm bảo cho công tác bảo vệ môi trường tại dự án, dự án sẽ thành lập tổ bảo trì. 

- Tổ bảo trì dự kiến có 04 nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật bao gồm: 

Điện, nước, điều hoà, PCCC, thông tin liên lạc, môi trường...  

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải 

+ Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị liên quan đến điện, điều hòa, thông gió, môi trường,... 

Thực hiện các công việc phòng ngừa, ứng phó sự cố PCCC, môi trường, an toàn cho 

toàn bộ dự án. 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo đã sử dụng các phương pháp đánh giá có độ tin cậy cao và được sử dụng phổ 

biến hiện nay.  

Về phương pháp sử dụng: trong quá trình thực hiện báo cáo, đơn vị tư vấn đã sử dụng 

nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá tác động. Đó là những phương pháp đã được 

sử dụng phổ biến trên thế giới và Việt Nam trong thực hiện đánh giá tác động các dự án 

đầu tư, do đó mức độ tin cậy cao.  

Bảng 4.15. Mức độ tin cậy của các phương pháp báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường đã sử dụng 

Stt Phương pháp Độ tin 

cậy 

Nguyên nhân 

1 Các số liệu thống kê về điều 

kiện khí hậu, thủy văn 

+++ Dựa theo số liệu thống kê chính 

thức của tỉnh và địa phương. 

2 Các số liệu về tải lượng, nồng ++ Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ 
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Stt Phương pháp Độ tin 

cậy 

Nguyên nhân 

độ tính toán đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập năm 1993 

chức Y tế Thế Giới thiết lập nên 

chưa thật sự phù hợp với điều 

kiện Việt Nam. 

3 Các số liệu tính toán về nồng 

độ, khối lượng chất thải dựa 

vào các nhà hàng tương tự 

+++ Kết quả có độ tin cậy cao khi dựa 

vào các nhà hàng tương tự 

4 Các số liệu từ việc lấy mẫu, 

phân tích 

+++ Kết quả phân tích có độ tin cậy 

cao 

5 Số liệu qua điều tra, khảo sát 

của khu vực thực hiện Dự án 

++ Sử dụng các cơ sở về môi trường 

đã có sẵn để tiến hành điều tra 

6 Các số liệu tính toán dựa trên 

các công thức đã được công 

nhận 

+++ Sử dụng kết quả từ các nghiên 

cứu các đề tài khoa học 

Chú thích:  

+++: Mức độ tin cậy cao;  

++: Mức độ tin cậy trung bình; 

+: Mức độ tin cậy thấp. 

Về các thông tin, số liệu trong báo cáo: các số liệu trong báo cáo được trích dẫn từ các 

nguồn đã qua phê duyệt nên có độ tin cậy cao. 

Qua những phân tích và nhận định cho thấy, những đánh giá đã nêu ở phần trên có độ 

chính xác cao.  
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Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

5.1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

5.1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các bệ xí, âu tiểu của nhà vệ sinh (nước 

thải đen); 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ vệ sinh cá nhân, rửa tay của công nhân 

(nước thải xám); 

Thành phần chất ô nhiễm trong nước thải gồm BOD5, tổng chất rắn lơ lửng, tổng chất 

rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Phosphat 

(tính theo P), dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng Coliform. 

5.1.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả nước thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: nước thải theo hệ thống thoát nước đường Hiệp Thành 13 

Vị trí xả nước thải: 

- Vị trí công trình xả nước thải: địa chỉ số 3 Lô C, CCN Quang Trung, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, TP.HCM 

+ Toạ độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30): 

X = 1.204.384 (m);  Y = 596.828 (m). 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 10 m3/ngày đêm; 0,41 m3/giờ. 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24 giờ). 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (K=1,2), cụ thể như sau: 

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 pH - 5-9 Chủ dự án đề 

xuất thực hiện 

quan trắc 

định kỳ với 

tần suất 03 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

thực hiện 

quan trắc 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 
Tổng chất rắn hòa tan 

(TDS) 
mg/l 1.000 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 tháng/lần đối 

với 01 vị trí 

tại hố ga nước 

thải sau xử lý 

trước khi dẫn 

ra hệ thống 

thoát nước 

trên đường 

Hiệp Thành 

13 

nước thải tự 

động, liên 

tục theo quy 

định tại 

Điều 97 

Nghị định 

số 08/2022/ 

NĐ-CP 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100ml 
5.000 

5.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

5.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục 

- Mạng lưới thu gom nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các bệ xí, âu tiểu của nhà vệ sinh (nước 

thải đen); được thu gom bằng hệ thống ống PVC có đường kính D60 mm, tự chảy về bể 

tự hoại và được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, được xây ngầm dưới đất, sau đó 

chuyển vào bể thu gom vào bể điều hòa của hệ thống XLNT bằng ống nhựa PVC 

D42mm. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh vệ sinh cá nhân, rửa tay của công nhân 

(nước thải xám) được thu gom bằng hệ thống ống PVC có đường kính D42 mm, tự chảy 

về bể thu gom vào bể điều hòa của hệ thống XLNT bằng ống nhựa PVC D42mm 

- Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải → Hố thu gom → Bể điều hòa → bể sinh học anoxic 

→ bể sinh học MBBR→ bể lắng sinh học → nguồn tiếp nhận (Hệ thống thoát nước 

chung của Khu vực trên đường Hiệp Thành 13). 

- Công suất thiết kế: 10 m3/ngày.đêm. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Chlorine 

- Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, 

liên tục (theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn. 
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+ Thường xuyên theo dõi hoạt động và bảo trì, bảo dưỡng bể tự hoại, bể tách mỡ định 

kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra. 

+ Thường xuyên kiểm tra lưu lượng nước thải đầu vào để vận hành ổn định hệ thống.  

+ Xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng công suất, quy trình; thường 

xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế. 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động và bảo trì, bảo dưỡng các bồn bể của hệ thống xử 

lý nước thải định kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra.  

+ Đảm bảo nguồn cung cấp điện để duy trì hoạt động của các máy móc, thiết bị hệ thống 

xử lý nước thải. 

+ Khi phát hiện hiện sự cố, ngưng hoạt động, hồi lưu toàn bộ nước thải không đạt tiêu 

chuẩn về bể Anoxic để tiến hành xử lý lại và nhanh chóng rà soát, xử lý sự cố. 

+ Lập sổ theo dõi lưu lượng, chất lượng nước thải và hoạt động của hệ thống xử lý nước 

thải. 

+ Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải có trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, được đào tạo tập huấn đầy đủ các nội dung vận hành hệ thống, ứng phó sự 

cố; thực hiện đúng quy trình vận hành đã được ban hành. 

5.1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

a. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Thời gian 03 tháng bắt đầu từ ngày cấp giấy phép môi trường. 

b. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm 

- Vị trí lấy mẫu: 02 mẫu: 

+ 01 mẫu nước thải trước xử lý tại bể điều hòa. 

+ 01 mẫu nước thải sau xử lý 

- Chất ô nhiễm và giá trị gới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong 

dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của Hệ thống xử lý nước thải công suất 

10m3/ngày.đêm theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (K=1,2), như sau: 

Bảng 5.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

1 pH - 5-9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100ml 
5.000 

- Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống 

xử lý nước thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TTBTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc quan trắc 

chất thải do chủ dự án đầu tư tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước 

thải. 

5.1.2.3. Các yêu cầu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án, bảo đảm đáp ứng 

quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra ngoài môi 

trường, không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công trình 

xử lý nước thải. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của Dự án; đấu nối đúng quy định vào vào 

nguồn tiếp nhận nước thải (hệ thống thoát nước chung của Khu vực trên đường Hiệp 

Thành 13); xây dựng hố ga đấu nối nước thải sau xử lý thuận tiện cho công tác kiểm tra, 

giám sát. 

- Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện thu gom, xử lý nước thải trước 

khi xả thải ra môi trường. 

- Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không 

đạt yêu cầu quy định và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp 

khắc phục. 
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- Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo: Chủ dự án có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, 

giám sát hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

5.2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải 

5.2.1.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải từ ống khói của máy phát điện dự phòng công suất 200KVA, 

lưu lượng 4.110 m3/giờ. 

5.2.1.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

- Vị trí xả khí thải: địa chỉ số 3 Lô C, CCN Quang Trung, Phường Hiệp Thành, Quận 

12, TP.HCM, cụ thể như sau:  

+ Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống khói thoát khí thải máy phát điện dự phòng 

công suất 200 KVA, tọa độ vị trí xả khí thải X = 1.204.352 (m), Y = 596.832 (m) 

 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30). 

5.2.1.3. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: khoảng 4.110 m3/giờ 

5.2.1.4. Phương thức xả khí thải:  

- Dòng khí thải số 01: Khí thải xả ra môi trường qua ống thoát khí thải, xả gián đoạn 

(chỉ xả khi sử dụng máy phát điện dự phòng công suất 200KVA); 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường và đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 1,0, Kv = 0,6) cụ thể như sau: 

Bảng 5.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị  

giới 

hạn 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

(nếu có) 

I Dòng thải số 01  

1 Bụi  mg/Nm3 120 Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc 

khí thải định kỳ 

theo quy định    

tại Điều 98   

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc     

khí thải tự động, 

liên tục theo quy 

định tại Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

2 Cacbon oxit (CO)  mg/Nm3 600 

3 NOx (tính theo NO2)  mg/Nm3 300 

4 
Lưu huỳnh đioxit 

(SO2)  
mg/Nm3 510 
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5.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

5.2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

- Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh khí thải để đưa về hệ thống xử lý 

khí thải:  

+ Nguồn số 01: Khí thải sau hệ thống xả khí của máy phát điện công suất 200KVA được 

thoát ra bằng 01 ống thoát khí thải đường kính D160mm, cao 4,5m (so với mặt đất) 

5.2.2.2. Công trình, thiết bị xử lý khí thải 

- Hệ thống thoát khí số 01: 

+ Tóm tắt quy trình xử lý: Khí thải → quạt hút → ống thoát khí thải. 

+ Thông số kỹ thuật: Ống thoát khí thải đường kính D160mm, bằng kim loại, được quét 

lớp sơn chịu nhiệt, chống gỉ; chiều cao ống thoát khí cao 4,5m (so với mặt đất) 

- Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy 

định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Biện pháp, công trình, thiết bị, phòng ngừa, ứng phó sự cố 

+ Thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị, kiểm tra việc rò rỉ và khắc phục, sửa 

chữa, thay thế đường ống nếu có hư hỏng. 

+ Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống thông gió như quạt hút, ống dẫn để kịp 

thời thay thế nếu hư hỏng. 

5.2.2.3. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Dự án không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm theo quy định tại điểm c khoản 

1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

5.2.2.4. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của Dự án, đảm bảo đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm này trước khi xả thải ra ngoài môi 

trường. 

- Đảm bảo bố trí nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, 

công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

- Đảm bảo bụi, khí thải phát sinh tại dự án phải được thu gom, xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ (cột B, Kp = 1,0, Kv = 0,6). 

- Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu 
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cầu quy định tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này và phải dừng ngay việc xả bụi, khí thải 

để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

5.3.1. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

5.3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực hệ thống xử lý nước thải (máy thổi khí, 

máy bơm) 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện dự phòng (công suất 200KVA). 

5.3.1.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí số 01: Tọa độ X (m) = 1.195.508; Y (m) = 596.850; 

- Vị trí số 02: Tọa độ X(m) = 1.204.328; Y(m) = 596.788; 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 5.4. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 Không Khu vực thông thường 

Bảng 5.5. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 06 giờ đến 

21 giờ 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ 

1 70 60 Không Khu vực thông thường 

5.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

5.3.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Máy phát điện dự phòng đặt lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su, trang bị các bộ 

tiêu âm; thường xuyên kiểm tra lượng dầu bôi trơn và dầu trong máy; không để máy 

hoạt động quá tải; bảo dưỡng máy theo định kỳ. 

- Lắp đặt đệm chống rung bằng đệm cao su cho máy bơm nước thải, máy thổi khí trong 

hệ thống xử lý nước thải đảm bảo độ cân bằng của máy móc khi hoạt động. 

- Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên kiểm tra độ cân bằng 

của máy, độ mài mòn của các chi tiết, tra dầu mỡ và thay thế các chi tiết bị mài mòn. 



64 
 

5.3.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung phát 

sinh trong quá trình vận hành của Dự án, đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép quy 

định. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị của Dự 

án. 

5.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải  

5.4.1. Quản lý chất thải 

5.4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

Stt Thành phần chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

ước tính 

(Kg/năm) 

1 

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có dung môi hữu cơ 

hoặc các thành phần nguy hại khác trong nguyên 

liệu sản xuất) thải 

08 01 01 17.000 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 5 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 50 

4 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 300 

5 Pin, Ắc quy thải 16 01 12 5 

6 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc 

có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải 

18 01 02 1.600 

7 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải  
18 01 03 200 

 Tổng khối lượng  19.160 

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Stt Nhóm CTRCNTT 
Trạng 

thái 

Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(Kg/năm) 

1 
Sắt, thép phế liệu (khoảng 8% nguyên liệu đầu 

vào) 
Rắn 11 04 03 960.000 

2 Thùng carton, giấy phế liệu,.. Rắn 18 01 11 200 

3 Bụi chứa kim loại từ máy phun bi Rắn 07 03 13 171.360 

4 Hạt thép xử lý bề mặt (cho công đoạn phun bi) Rắn 07 03 13 50.000 

 Tổng khối lượng   1.181.560 
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- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Nhóm chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 78 

Tổng khối lượng 78 

5.4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại  

- Thiết bị lưu chứa: Thùng, phuy có nắp đậy chứa riêng đối với từng loại chất thải, có 

dán mã chất thải. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích: 40 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa có kết cấu tường xây gạch, nền được tráng xi măng chống 

thấm, mái che kín nắng mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ; trong kho được trang bị các 

khay nhựa có gờ chống tràn nhằm ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, dầu nhớt; có gắn biển 

dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định và thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy 

định 

  Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường  

- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa HDPE, bao PP, thùng thép chứa riêng đối với từng loại 

chất thải. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích: 60 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: có kết cấu tường xây gạch, nền được tráng xi măng chống thấm, mái 

che kín nắng mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ và có biển cảnh báo. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: Các thùng nhựa đựng chất thải sinh hoạt chuyên dụng, có nắp đậy.   

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích: 16 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho: có mái tôn kiên cố đảm bảo che kín nắng, mưa; nền bê tông 

cốt thép được tráng xi măng. 
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5.4.2. Yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

- Xây dựng, thực hiện các biện pháp an toàn lao động, các phương án  phòng ngừa và 

ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố hóa chất, sự cố hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát 

khí thải và các sự cố môi trường khác theo quy định pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau   sự cố môi trường 

theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù 

hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường 

này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê 

duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 

Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 

2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
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Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự án sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm với các hệ thống như sau:  

+ Hệ thống xử lý nước thải của dự án  

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án dự kiến được 

thực hiện như sau: 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT 
Tên công trình xử lý 

chất thải 
Thời gian vận hành thử nghiệm Công suất 

1 Hệ thống xử lý nước 

thải của dự án  

03 tháng (kể từ ngày bắt đầu vận 

hành thử nghiệm) 
10m3/ngày.đêm 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

6.1.2.1. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch. 

Chương trình quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải được chủ dự án phối hợp với đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường theo quy trình của Bộ Tài nguyên & Môi trường thực hiện. 

- Chủ dự án phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường lấy mẫu  

+ Đơn vị quan trắc môi trường: Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường 

+ Địa chỉ: 88 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại: 028 3977 8141 

+ Đại diện: Nguyễn Thị Thúy Vân                 Chức vụ: Giám Đốc 

+ Số hiệu Vimcerts: 101 theo Quyết định số 1881/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ký ngày 23/07/2015. 

+ Giấy chứng nhận Vilas số 687 do Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) cấp ngày 

03/12/2013. 

6.1.2.2. Kế hoạch quan trắc chất thải 

Kế hoạch chi tiết về thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu 
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quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải được trình bày ở bảng dưới đây.  

STT Vị trí Chỉ tiêu giám sát Số lượng mẫu 

Hệ thống xử lý nước thải của dự án 

Giai đoạn vận hành ổn định lưu lượng 

1 
Hố ga trước hệ thống 

xử lý nước thải 

pH, BOD5, TDS, TSS, 

sunfua, amoni, nitrat, 

phosphat, Tổng dầu mỡ 

ĐTV, Tổng các chất hoạt 

động bề mặt, Coliform 

01 mẫu đơn 

2 
Hố ga sau hệ thống xử 

lý nước thải 

03 mẫu đơn trong 3 

ngày liên tiếp 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

6.2.1.1. Chương trình quan trắc môi trường nước thải 

- Quan trắc chất lượng nước thải:  

STT Vị trí Tần suất Thông số QCVN áp dụng 

1 

Sau HTXL (hố 

thu gom cuối) 

6 

tháng/lần 

pH 

QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, 

k=1,2 

2 TSS 

3 
Tổng chất rắn hòa 

tan 

4 BOD5 

5 Sunfua 

6 Amoni 

7 Nitrat (NO3
-) 

8 
Dầu mỡ động, thực 

vật 

9 Phosphat 

10 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 

11 Tổng coliform 

- Tọa độ vị trí quan trắc: X = 1.204.384 (m);  Y = 596.828 (m). 

6.2.1.2. Chương trình quan trắc môi trường khí thải 

Giám sát khí thải 

Vị trí - Ống khói máy phát điện. 

Thông số và tần suất giám sát - Ống khói máy phát điện. 

+ Thông số: Bụi, NO2, SO2, CO. 

+ Tần suất giám sát: 01 lần/năm. 

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Tọa độ vị trí Tọa độ vị trí xả khí thải máy phát điện: 

X = 1.204.352 (m), Y = 596.832 (m) 

6.2.1.4. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại 

Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

Vị trí - Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 
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Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

Thông số và tần suất giám sát - Thông số: Khối lượng phát sinh, thành phần, 

chứng từ giao nhận 

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục 

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng - Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

Giám sát chất thải công nghiệp 

Vị trí - Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp 

Thông số và tần suất giám sát - Thông số: Khối lượng phát sinh, thành phần, 

chứng từ giao nhận 

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục 

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng - Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

Giám sát chất thải nguy hại 

Vị trí - Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại 

Thông số và tần suất giám sát - Thông số: Khối lượng phát sinh, thành phần, 

chứng từ giao nhận 

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục 

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng - Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không có 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án. 

Không có 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Bảng 6.2. Tổng kinh phí dành cho quan trắc môi trường 

Stt Thành phần Số mẫu 

giám sát 

Tần suất 

(lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Quan trắc môi trường nước thải 1 2 6.000.000 

2 Quan trắc môi trường khí thải 1 1 3.000.000 

3 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 1 1 5.000.000 

4 Giám sát chất thải nguy hại 1 1 5.000.000 

5 Giám sát chất thải công nghiệp 1 1 5.000.000 

Tổng cộng 24.000.000 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án cam kết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đã trình bày là hoàn toàn 

chính xác, trung thực với thực tế của dự án. Trong quá trình hoạt động nếu có tác động 

xấu, hoặc xảy ra sự cố môi trường Chủ đầu tư sẽ dừng ngay và báo cáo kịp thời cho các 

cơ quan chức năng để được hướng dẫn và giúp đỡ. Trường hợp nếu làm thiệt hại đến 

sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng, chủ đầu tư sẽ khắc phục kịp thời và bồi 

thường thích hợp cho nhân dân địa phương. 

Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát 

môi trường theo đúng quy định, bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

như sau: 

- Về môi trường nước thải: Thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường nước: Đảm bảo tách riêng hệ thống thu gom nước thải và nước mưa. Thu 

gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đạt Quy chuẩn Quốc 

gia QCVN 14:2008/BTNMT Nước thải sinh hoạt, không xả thải trực tiếp ra môi trường 

- Về môi trường không khí:  

+ Chất lượng không khí trong khu vực làm việc đạt QCVN 02: 2019/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 

03: 2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc; QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc. 

+ Về chất thải rắn: Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn, 

chất thải nguy hại theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

- Công ty cam kết thực hiện các kế hoạch bảo trì thiết bị, các biện pháp phòng chống 

cháy nổ, PCCC, biện pháp an toàn hóa chất theo đúng quy định 

- Thực hiện tốt các chương trình quản lý, giám sát và quan trắc môi trường như đã nêu 

trong chương V. 

- Trong trường hợp mở rộng, bổ sung hay thay đổi ngành nghề hoạt động, Chủ đầu tư 

cam kết sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét các biện pháp cần 

thiết để bảo vệ môi trường. Tôn trọng các quy định về bảo vệ và kiểm soát môi trường 
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trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và thực hiện đầy đủ các nội dung trong 

kế hoạch bảo vệ môi trường đã nêu theo Luật Bảo vệ môi trường quy định. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự 

cố trong quá trình hoạt động của Công ty. 

- Đảm bảo các chất thải phát sinh được xử lý, giảm thiểu triệt để đạt quy chuẩn môi 

trường hiện hành mới được xả thải vào môi trường. Trường hợp sự cố chất thải phát sinh 

vượt quy chuẩn xả thải, Công ty cam kết có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời. 

- Cam kết thực hiện báo cáo quan trắc môi trường theo hướng dẫn của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Quận 12 để giám sát. 

- Cam kết Chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây 

ô nhiễm môi trường./.
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
















































































































































































































